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Bảng 1 Màn hình chính của phần mềm Trí Việt.	29
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Bảng 5 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.	40
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Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như ngày nay, với cơ chế hạch toán kinh doanh và sự cạnh tranh gay gắt của nhiều thành phần kinh tế thì để tồn tại lâu dài và phát triển bền vững, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động có lãi. Thực hiện được yêu cầu đó đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác, từ đó làm cơ sở để đưa ra những quyết định kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. DN nào tổ chức tốt khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa thì doanh nghiệp đó đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp được chi phí bỏ ra và xác định đúng kết quả kinh doanh sẽ có cơ hội tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào thiếu quan tâm đến tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ dẫn đến tình trạng “lãi giả, lỗ thật” như vậy không sớm thì muộn cũng đi đến chỗ phá sản. Muốn thực hiện được điều đó, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và phong phú, đa dạng, chương trình tiếp thị, chương trình khuyến mãi hấp dẫn...có như thế doanh nghiệp mới có thể cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và cuối cùng kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhưng muốn đẩy mạnh khâu tiêu thụ đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng nhiều công cụ và biện pháp khác nhau, trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Nhờ có những thông tin kế toán cung cấp các nhà quản lý doanh nghiệp mới biết được tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thế nào, kết quả kinh doanh trong kì ra sao để từ đó làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập ở công ty em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú”.
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Quan sát, thu thập tài liệu từ công ty cũng như tìm hiểu những vấn đề có liên đến công tác nghiên cứu từ những nhân viên kế toán tại đơn vị thực tập và theo vốn hiểu biết của bản thân.
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Đề tài này có phạm vi nghiên cứu ở lý luận chung về các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú trong thời gian thực tập tại công ty và số liệu sẽ do kế toán trưởng cung cấp.
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· Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú.
· Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú.
· Chương 3: Một số ý kiến gọp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú.

Lần đầu tiên tiếp xúc với tình hình thực tế tại công ty và do thời gian thực tập có hạn, cũng như kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của thầy cô cùng các anh chị ở phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn và được thực hiện hoá luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thị Thanh Phương và ban lãnh đạo công ty, các anh chị trong phòng kế toán đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đợt công tác thực tập này.
Vì kiến thức còn hạn hẹp nên trong quá trình thực tập và làm báo cáo khó tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý giúp đỡ hướng dẫn tạo điều kiện của các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng, các anh chị của phòng Kế toán – nhân sự tại Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú để em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
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[bookmark: _Toc167348191]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THỊNH PHÚ 
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1.1.1.1 Kế toán bán hàng
Kế toán bán hàng là vị trí kế toán đảm nhận toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hóa đơn bán hàng, bao gồm: ghi nhận hóa đơn bán hàng, ghi chép sổ chi tiết doanh thu, thuế giá trị gia tăng, lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan khác theo yêu của cầu doanh nghiệp.
1.1.1.2. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. 
Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hang là lỗ. Việc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc167038685][bookmark: _Toc167039016][bookmark: _Toc167039390][bookmark: _Toc167348194]1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
- Tổ chức kế toán để phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị.
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng.
- Phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và tình hình phân phối kết quả các hoạt động.
- Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và phân phối kết quả.
[bookmark: _Toc167038686][bookmark: _Toc167039017][bookmark: _Toc167039391][bookmark: _Toc167348195]1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Với sự hỗ trợ từ kế toán bán hàng, doanh nghiệp sẽ hạn chế được sự thất thoát hàng hóa, phát hiện được những hàng hóa luân chuyển chậm, có biện pháp xử lý thích hợp, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về tình hình bán hàng, từ đó tìm những thiếu sót trong quá trình mua, bán, dự trữ hàng hóa để đưa ra những phương án, điều chỉnh nhằm thu được lợi nhuận cao nhất.
[bookmark: _Toc167038687][bookmark: _Toc167039018][bookmark: _Toc167039392][bookmark: _Toc167348196]1.1.4 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán trong doanh nghiệp
· Các phương thức bán hàng:
· Phương thức bán buôn: là hình thức bán hàng cho người mua trung gian để họ tiếp tục chuyển bán cho người tiêu dùng hoặc nhà sản xuất. Phương thức này giúp doanh nghiệp có khả năng thu hồi vốn nhanh do khối lượng hàng hóa tiêu thụ lớn nhưng đồng thời có nguy cơ bị chiếm dụng vốn bởi doanh nghiệp không trực tiếp tiến hành giao dịch kinh tế với người tiêu dùng mà phải thông qua trung gian nên có khả năng bên mua thiếu thiện chí, chậm thanh toán. Có hai hình thức bán buôn:
- Bán buôn qua kho: là hình thức bán hàng được xuất từ kho của doanh nghiệp. Có hai hình thức bán buôn qua kho:
+ Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: doanh nghiệp xuất hàng giao trực tiếp cho đại diện bên mua.
+ Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: căn cứ vào đơn đặt hang hoặc hợp đồng kỳ kết mà doanh nghiệp xuất hàng cho người mua.
- Bán buôn vận chuyển thẳng: là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp thương mại khi mua hàng về không nhập kho mà chuyển thẳng cho người mua. Có hai hình thức bán buôn vận chuyển thẳng:
+ Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp: đại diện bên mua đến nhận hang do doanh nghiệp bán chỉ định theo hóa đơn đã nhận.
+ Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng: bên bán tự vận chuyển hàng từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm của bên mua theo hợp đồng bằng phương tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài.
· Phương thức bán lẻ: là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dung và không thông qua trung gian. Có hai hình thức bán lẻ:
- Bán hàng thu tiền tập trung: quá trình bán hàng tách ra hai giai đoạn: thu tiền và giao hàng.
- Bán hàng thu tiền trực tiếp: việc thu tiền và giao hàng không tách rời nhau. Nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách. Hết giờ làm, nhân viên phải nộp tiền lại cho cửa hàng trưởng hay thủ quỹ và lập các báo cáo bán hàng sau khi kiểm kê hàng.
· Phương thức hàng đổi hàng (phương thức bù trừ lẫn nhau): doanh nghiệp tiến hành trao đổi hàng hóa, sản phẩm của mình với doanh nghiệp khác, để nhận về hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp đó. Tức là doanh nghiệp vừa phát sinh nghiệp vu mua hàng vừa phát sinh nghiệp vụ bán hàng.
· Phương thức bán hàng đại lý: là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp giao cho đơn vị hoặc cá nhận bán hộ phải trả hoa hồng cho họ, số hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Hoa hồng đại lý được tính theo tỷ lệ phần tram trên giá bán chưa có thuế GTGT (đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) hoặc thanh toán bao gồm cả GTGT (đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối trượng chịu thuế GTGT) và được hạch toán vào chi phí bán hàng.
· Phương thức bán hàng trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định.
· Phương thức tiêu thụ nội bộ: Là phương thức bán hàng các đơn vị thành viên trong cùng doanh nghiệp với nhau giữa đơn bị chính với các đơn vị trực thuộc hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa cho mục đích biếu tặng, quảng cáo hay để trả công cho người lao động thay tiền lương.
· Các phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt: người bán được nhận ngay số tiền mặt tương ứng với giá trị hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp, đồng thời quyền sở hữu hàng hóa, sản phẩm cũng được chuyển giao cho bên mua.
- Thanh toán không dùng tiền mặt: người mua có thể thanh toán bằng các loại séc, trái phiếu, cổ phiếu, các loại tài sản có giá trị tương đương ...
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a. Khái niệm: 
Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền sẽ thu được từ các hoạt động giao dịch như bán sản phẩm hàng hoá cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Đối với sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( doanh nghiệp bán hàng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT.
b. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả 5 điều kiện sau:
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
c. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng:
- Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là giá bán chưa có thuế.
- Đối với hàng hoá thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán.
- Đối với hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu thì doanh thu bán hàng là tổng quá trình thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu).
- Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh thu là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
d. Chứng từ sử dụng 
- Hóa đơn GTGT
- Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có,…
- Chứng từ kế toán liên quan: phiếu xuất kho, hợp đồng kinh tế,…
e. Tài khoản sử dụng  
Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
❖ Kết cấu tài khoản 511
      Nợ		TK 511	                                       Có- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.
- Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT).
- Các khoản giảm trừ doanh thu
- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 


 



Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ
❖ Các tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 5111 “Doanh thu bán hàng hóa” 
- Tài khoản 5112 “Doanh thu bán hàng thành phẩm” 
- Tài khoản 5113 “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 
- Tài khoản 5118 “Doanh thu khác” 
f. Phương pháp kế toán:  
 Sơ đồ 2.1: Hạch toán doanh thu bán hàngTK 111,112,131
 
TK 511

TK 111,112,131


Các khoản giảm trừ doanh thu

Tổng thanh toán GTGT theo pp trực tiếp

Doanh thu BH & CCDC
TK 133

Giảm các khoản thuế phải nộp


Giá chưa có thuế GTGT Theo pp khấu trừ

TK 3331


                                                           Thuế GTGT đầu ra
TK 911


Kết chuyển doanh thu thuần
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1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  
a.Khái niệm  
Doanh thu hoạt động tài chính là doanh thu liên quan đến hoạt động tài chính như: doanh thu tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia, khoản lãi về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và các doanh thu hoạt động tài chính khác. 
b. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu thu 
- Giấy báo nợ, giấy báo có 
c. Tài khoản sử dụng: 
Tài khoản 515 “doanh thu hoạt động tài chính” 
❖ Kết cấu tài khoản 515:


	 Nợ                                                TK 515                                              Có

	- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);
- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”. 
	- Doanh thu hoạt động tài chính phát 
sinh trong kỳ 



Tài khoản 515 “doanh thu hoạt động tài chính” không có số dư cuối kỳ


d. Phương pháp kế toán: 
                                                             TK 515
TK 911	TK 138
	Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu               Cổ tức, lợi nhuận được chia sau
	hoạt động tài chính	         ngày đầu tư
                                                                                                                                 TK 331
                                                                             Thanh toán chiết khấu mua hàng 
                                                                                            được hưởngTK 1112,1122

                                                                                                                         TK 1111,1121
	Bán ngoại
	    tệ
		        Lãi bán ngoại tệTK 121,228

Nhượng bán thu hồi các khoản đầu tư tài chính

		
Lãi bán các khoản đầu tư

TK152,156,211,331,341,642,…

	TK 1112,1122

Mua vật tư, hàng hóa, tài sản, dịch vụ, thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

	

Lãi bán các khoản đầu tư

	TK 3387

		Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, lãi nhận trước

	TK 413

		Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại do số dư ngoại tệ cuối kỳ

TK 112

Thu lãi tiền gửi ngân hàng


[bookmark: _Toc167463968][bookmark: _Toc167038691][bookmark: _Toc167039022][bookmark: _Toc167039396]Sơ đồ 1.2: Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
[bookmark: _Toc167348200]1.2.3 Kế toán các khoản thu nhập khác
a. Khái niệm
Các khoản thu nhập khác là khoản thu nhập mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc đó là những khoản thu không mang tính chất thường xuyên. Các khoản thu nhập khác phát sinh có thể do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp hoặc khách quan mang lại. 
❖ Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm: 
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. 
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. 
- Các khoản thuế được ngân sách nhà nước hoàn lại. 
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. 
- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp. 
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên 
b. Chứng từ sử dụng 
- Hóa đơn GTGT 
- Phiếu thu 
- Biên bản thanh lí tài sản 
c. Tài khoản sử dụng:  
 Tài khoản 711 “Thu nhập khác” 
❖ Kết cấu tài khoản 711Có
Nợ
TK 711

	- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.



 




Tài khoản 711 "Thu nhập khác" không có số dư cuối kỳ.

d. Phương pháp kế toán 


                                                TK 711
     TK 911	                                                                      TK 111,112
             Kết chuyển vào TK 911   Thu phạt vi phạm hợp đồng
                                                       kinh tế, tiền BH bồi thường 
	
                                                                                        TK 152, 156, 211
	                                                  Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư                                         
            
                                                                                              TK 111, 112
                                                         Thu được khoản phải thu 
	khó đòi đã xóa sổ	
	                                                                                    TK 3387
                                                          Định kỳ phân bổ doanh thu
                                                        chưa thực hiện nếu được tính 
                                                                 vào thu nhập khác
	                                                                                      TK 156
	  Trị giá hàng khuyến mãi
	     không phải trả lại

[bookmark: _Toc167227694][bookmark: _Toc167463969]Sơ đồ 1.3: Hạch toán thu nhập khác
[bookmark: _Toc167038692][bookmark: _Toc167039023][bookmark: _Toc167039397][bookmark: _Toc167348201]1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
a. Khái niệm 
Phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 
- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. 
- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 
- Hàng bán bị trả lại là giá trị của hàng hóa đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết hợp đồng như hàng kém chất lượng, không đúng phẩm chất, chủng loại, quy cách.
- Theo thông tư 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính, để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu ta sử dụng tài khoản 511, ghi bên nợ TK 511.
b. Chứng từ sử dụng 
· Chiết khấu thương mại
Xảy ra khi mua hàng với số lượng lớn hoặc mua đạt được một doanh số nào đó người mua được giảm giá so với giá niêm yết và được quy định rõ trong hợp đồng.
 Chứng từ sử dụng
- Hợp đồng kinh tế
- Hóa đơn GTGT
· [bookmark: _Toc163245524][bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc20082][bookmark: _Toc167348202]Giảm giá hàng bán
Xảy ra khi hàng bán bị trả lại trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp hàng hóa kém chất lượng, sai quy cách, kích cỡ,… so với hợp đồng kinh tế. 
 Chứng từ sử dụng
- Giấy đề nghị giảm giá hàng bán
- Biên bản giảm giá hàng bán
- Hóa đơn GTGT với nội dung giảm giá hàng bán  
· [bookmark: _Toc163245525][bookmark: _Toc19700][bookmark: _Toc30577][bookmark: _Toc167348203]Hàng bán bị trả lại
Khi doanh nghiệp xuất hàng, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợ đồng, hàng bị kém chất lượng, không đúng chủng loại, sai quy cách,…
 Chứng từ sử dụng
- Biên bản trả hàng
- Hóa đơn GTGT có ghi rõ hàng bị trả lại ở hóa đơn nào
- Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại
c. Phương pháp kế toán:







TK 511


TK 111, 112, 131
TK 111, 112, 131

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu




TK 3331
TK 3331



Các khoản thuế phải nộp (nếu có)
Các khoản thuế phải nộp (nếu có)





[bookmark: _Toc167227695][bookmark: _Toc167463970]Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
[bookmark: _Toc167038693][bookmark: _Toc167039024][bookmark: _Toc167039398][bookmark: _Toc167348204]1.4 Kế toán chi phí
[bookmark: _Toc167038694][bookmark: _Toc167039025][bookmark: _Toc167039399][bookmark: _Toc167348205]1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 
a. Khái niệm  
Giá vốn là giá thực tế xuất kho hoặc giá thành thực tế của sản phẩm, hàng  hóa, lao vụ, dịch vụ hoàn thành và đã xác định tiêu thụ, và các khoản khác được  tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
b. Phương pháp xác định giá vốn 
- Phương pháp bình quân gia quyền
Theo phương pháp này thì giá thực tế sản phẩm, hàng hóa xuất kho được tính theogiá trung bình của sản phẩm, hàng hóa tồn đầu kỳ và giá trị nhập trong kỳ. Cách tính như sau:
	Giá thực tế sản phẩm hàng hóa xuất trong kỳ
	=
	Số lượng sản phẩm hàng hóa xuất trong kỳ
	*
	Giá đơn vị bình quân



Đơn giá bình quân thực tế có thể áp dụng 1 trong 2 đơn giá sau:
+ Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ:
	Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ
	=
	Giá trị thực tế của 	                      Giá trị thực tế của  +

SP,HH tồn đầu kỳ	                  SP, HH nhập trong kỳ

	
	
	Số lượng SP, HH 		         Số lượng SP, HH nhập+

      tồn đầu kỳ		                    trong kỳ


+ Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập:
Muốn tính đơn giá bình quân của hàng tồn kho tại thời điểm sau lần nhập thứ n ta áp dụng công thức:
	Đơn giá bình quân sau lần nhập t
	=
	Giá trị thực tế SP, HH                   Giá trị thực tế SP, HH           +
+

tồn kho trước lần nhập t                 tồn kho lần nhập t

	
	
	Số lượng thực tế SP, HH                   Số lượng thực tế SP,       +
+   

tồn kho trước lần nhập t                     HH tồn kho lần nhập t


- Phương pháp giá đích danh
Phương pháp này dựa trên cơ sở xuất kho hàng hoá thuộc lô hàng nào thì lấy đúng đơn giá mua của lô hàng đó để tính giá của hàng xuất kho. Phương pháp này được áp dụng đối với doanh nghiệp sử dụng hàng hóa có giá trị lớn, có điều kiện quản lý, bảo quản riêng theo từng lô trong kho, mặt hàng ổn định và nhận diện được.
- Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định hàng hóa mua về trước thì xuất trước và giá trị của lô hàng hóa xuất kho được tính theo giá của lô hàng hóa nhập trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.
c. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu nhập kho 
- Phiếu xuất kho 
- Bảng tổng hợp xuất - nhập - tồn 
d. Tài khoản sử dụng 
Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
Tài khoản này dùng để phản ánh giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán hàng trong kỳ.
· Kết cấu của Tài khoản 632:






Nợ

TK 632
Có

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ;
- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra;
- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.
 - Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu thụ.
 - Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mau, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại.




                                                             
















[bookmark: _Toc167348206][bookmark: _Toc163245599][bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc163245531][bookmark: _Toc11716]Tài khoản 632 không có số dư cuối
 d. Phương pháp kế toán:TK 154,155,156,157

TK 911

TK 632



Giá vốn của hàng xuất bán

Kết chuyển GVHB


TK 155,156
TK138,152,153,155,156


Hàng bán bị trả lại nhập kho



Phần hao hụt, mất mát HTK được tính vào giá vốn

TK 111,112,331


Giá trị các khoản CKTM, GGHB của số hàng tồn

TK 2294


Trích lập dự phòng giảm giá HTK

TK 2294



Hoàn nhập dự phòng, giảm giá HTK




[bookmark: _Toc38214267]
[bookmark: _Toc167227696][bookmark: _Toc167463971]Sơ đồ 1.5: Trình tự hạch toán kế toán giá vốn hàng bán
1.4.2 [bookmark: _Toc167038695][bookmark: _Toc167039026][bookmark: _Toc167039400][bookmark: _Toc167348207]Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
a. Khái niệm:
Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn  doanh nghiệp. 
b. Chứng từ sử dụng 
- Hóa đơn GTGT; 
- Phiếu chi, Giấy nộp tiền, giấy báo Nợ của ngân hàng; 
- Bảng lương và các khoản trích theo lương; Bảng trích khấu hao TSCĐ; 
- Sổ chi tiết TK 642 
c. Tài khoản sử dụng 
Tài khoản 642 sử dụng “Chi phí quản lí doanh nghiệp”
· Kết cấu tài khoản 642:Nợ
Có

		- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh
- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết)
- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh"

TK 642

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ
- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết)



 






 







[bookmark: _Toc1052][bookmark: _Toc32614][bookmark: _Toc15058][bookmark: _Toc167348208]Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ
 d. Phương pháp kế toán:



TK 111,112,152
153,242,331


TK 111,112
TK 6421

Chi phí vật liệu, CCDC

Các khoản giảm chi phí bán hàng

TK 1331

TK 3521
Thuế GTGT

TK 334,338

Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Tiền lương, phụ cấp các khoản bổ sung khác và các khoản trích theo lương

TK 911

Kết chuyển chi phí hàng bán

TK 214

Chi phí khấu hao TSCĐ



TK 3521

Trích lập dự phòng bảo hàng sản phẩm, hàng hóa



TK 111,112,131

Chi phí dịch vụ mua ngoài, hoa hồng trả cho đại lý



TK 1331

Thuế GTGT (nếu có)


TK 154,155,156


Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo, biếu tặng cho khách hàng





[bookmark: _Toc167227697][bookmark: _Toc167463972]Sơ đồ 1.6: Trình tự hạch toán chi phí bán hàng.
[bookmark: _Toc167038696][bookmark: _Toc167039027][bookmark: _Toc167039401]

TK 111,112
TK 111,112,152
153,242,331
TK 6422


Các khoản giảm chi phí quản lý
Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ


TK 1331 

TK 2293

Thuế GTGT (nếu có)

Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết lớn hơn số phải trích lập năm nay

TK 334,338


Tiền lương, phụ cấp các khoản bổ sung khác và các khoản trích theo lương



TK 3524
TK 214

Chi phí khấu hao TSCĐ

Hoàn nhập dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác 

TK 3524

Trích lập dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác


TK 911


TK 2293
Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp


Trích lập dự phòng phải thu khó đòi


TK 111,112


Chi phí dịch vụ mua ngoài, lệ phí giao thông


TK 1331

Thuế GTGT (nếu có)


TK 155,156



Thành phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ dùng cho bộ phận quản lý



TK 33382


Lệ phí môn bài phải nộp



[bookmark: _Toc167463973]Sơ đồ 1.7 Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc167348209]1.4.3 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 
a. Nội dung 
· Khái niệm  
Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan tới đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn ..., khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái... 
b. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu chi 
- Phiếu ủy nhiệm chi 
- Hóa đơn GTGT. 
c. Tài khoản sử dụng:  
Tài khoản 635 “chi phí hoạt động tài chính” 
❖ Kết cấu tài khoản 635
		Nợ	TK 635	   Có

	- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 
- Lỗ bán ngoại tệ; 
- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 
- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; 
- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại  cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; 
- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác.
	- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn  thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn  số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết); 
- Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính; 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động tài chính phát sinh  trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 



TK 635 “chi phí hoạt động tài chính” không có số dư cuối kỳ

d. Phương pháp kế toán 
TK 2291,2292
TK 413

TK 635

Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng giảm giá đầu tư tài chính và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

 
TK 121,228

Lỗ về các khoản đầu tư


TK 111,112

Chi phí nhượng bán các khoản đầu tư
Tiền thu bán các khoản đầu tư



TK 2291,2292

Lập DP giảm giá đầu tư tài chính và DP tổn thất đầu tư vào đơn vị khác


TK111,112,331


Chiết khấu thanh toán cho người mua



TK 111,112
335,242


Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua hàng trả chậm, trả góp



[bookmark: _Toc167227698][bookmark: _Toc167463974]Sơ đồ 1.8: Trình tự hạch toán chi phí hoạt động tài chính
[bookmark: _Toc167038697][bookmark: _Toc167039028][bookmark: _Toc167039402][bookmark: _Toc167348210]1.4.4 Kế toán chi phí khác 
a. Khái niệm: Chi phí khác là khoản chi phí mà doanh nghiệp không dự tính trước được  hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc đó là những khoản chi không mang tính chất thường xuyên. Các khoản chi phí khác phát sinh có thể cho nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp hoặc khách quan mang lại. 
❖ Chi phí khác của doanh nghiệp gồm: 
- Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản  cố định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ( nếu có) 
- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp  vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. 
- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. 
- Tiền phạt thuế, truy nộp thuế. 
- Các khoản chi phí khác.
b. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu chi 
- Hóa đơn giá trị gia tăng…
c. Tài khoản sử dụng 
Tài khoản 811 “Chi phí khác” 
❖ Kết cấu tài khoản 811
		Nợ	 TK 811	Có

	Các khoản chi phí khác phát sinh. 
	Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài  khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 



Tài khoản 811 “ Chi phí khác” không có số dư cuối kỳ.

d. Phương pháp kế toán


TK 111,112,131,141                              TK 811                                  TK 911
                          CP phát sinh trong quá            Kết chuyển chi phí khác
	                       trình nhượng bán, thanh lý          để xác định kết quả KD
            	                                                     
                          TK 331,333,338

                       Khi nộp       Khoản bị phạt
                         phạt          do vi phạm HĐ
TK 2111,2113	TK 111,112,138
		TK 214
           Ngiá      Giá trị    Khấu Hao TSCĐ	Thu bán hồ sơ thầu hoạt
         TSCĐ   hao mòn     ngừng sử dụng	động thanh lý, nhượng
                          	          bán TSCĐ
	TK 228
	                         Giá trị góp vốn
	                     liên doanh liên kết
                      Chênh lệch giữa đánh giá lại
                           GTCL của TSCĐ

   Tài sản
         Đánh giá giảm giá trị tài sản tài sản 
        khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

[bookmark: _Toc167227699][bookmark: _Toc167463975][bookmark: _Toc167038698][bookmark: _Toc167039029][bookmark: _Toc167039403]Sơ đồ 1.9: Trình tự hạch toán chi phí khác
[bookmark: _Toc167348211]1.4.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
a. Nội dung 
- Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
[bookmark: _Toc6798][bookmark: _Toc31677][bookmark: _Toc163245555][bookmark: _Toc167348212]b. Chứng tử sử dụng
- Giấy nộp vào ngân sách Nhà nước
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN
[bookmark: _Toc163245556][bookmark: _Toc6788][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc167348213]c. Tài khoản sử dụng
Theo thông tư 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tải chính, để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại.

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm
- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện tại
- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

Có
TK 821

Nợ

· 
·  
· 
· 
· 
· 
· 
· 













Tài khoản 8211 “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không có số dư cuối kỳ.

d. Phương pháp hạch toán: 


TK 334
TK 821
11

TK 3334


Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế TNDN
Hàng quý tạm tính thuế TNDN phải nộp


Số thuế TNDN phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp

Phải nộp bổ sung thuế TNDN do sai sót không trọng yếu của năm trước



TK 911

Số thuế TNDN phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

Kết chuyển thuế TNDN





[bookmark: _Toc167227700][bookmark: _Toc167463976]Sơ đồ 1.10: Trình tự hạch toán chi phí Thuế TNDN.
[bookmark: _Toc167038699][bookmark: _Toc167039030][bookmark: _Toc167039404][bookmark: _Toc167348214]1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
[bookmark: _Toc167038700][bookmark: _Toc167039031][bookmark: _Toc167039405][bookmark: _Toc167348215]1.5.1. Nội dung 
Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  
- Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 
- Là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 
- Là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động khác và chi phí hoạt động khác và chi phí thuế TNDN 
[bookmark: _Toc167038701][bookmark: _Toc167039032][bookmark: _Toc167039406][bookmark: _Toc167348216]1.5.2. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu kết chuyển.  
[bookmark: _Toc167038702][bookmark: _Toc167039033][bookmark: _Toc167039407][bookmark: _Toc167348217]1.5.3. Tài khoản sử dụng:  
Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 
❖ Kết cấu tài khoản 911:


TK 911 911
Có
Nợ

 - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán
- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Kết chuyển lãi.

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ
- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
- Kết chuyển lỗ










[bookmark: _Toc26684][bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc20707][bookmark: _Toc167348218]Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ
[bookmark: _Toc167038703][bookmark: _Toc167039034][bookmark: _Toc167039408][bookmark: _Toc167348219]1.5.4. Phương pháp kế toán TK 421
TK 711
Kết chuyển thu nhập khác
Kết chuyển doanh thu tài chính
TK 515
Kết chuyển chi phí khác
TK 811
TK 642
TK 635
TK 911
TK 511
TK 632



Kết chuyển giá vốn hàng bán
Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ




Kết chuyển chi phí tài chính



Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh






TK 821

Kết chuyển chi phí thuế TNDN



TK 421
Kết chuyển lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ

Kết chuyển lãi hoạt động kinh doanh trong kỳ




[bookmark: _Toc167227701][bookmark: _Toc167463977]Sơ đồ 1.11: Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh
[bookmark: _Toc167038704][bookmark: _Toc167039035][bookmark: _Toc167039409][bookmark: _Toc167348220]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÀN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THỊNH PHÚ
[bookmark: _Toc167038705][bookmark: _Toc167039036][bookmark: _Toc167039410][bookmark: _Toc167348221][bookmark: _Toc157171908]2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú 
[bookmark: _Toc167038706][bookmark: _Toc167039037][bookmark: _Toc167039411][bookmark: _Toc167348222]2.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 
· Tên công ty: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú
· Mã số thuế: 0402189348
· Ngày bắt đầu hoạt động: 19/4/2023
· Cơ quan thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Liên Chiểu, Đà Nẵng
· Địa chỉ trụ sở của công ty: 15 Bàu Năng 5, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Người đại diện: Nguyễn Trần Sỹ Khiêm
· Loại hình kinh tế: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
· Lĩnh vực kinh tế: Kinh tế tư nhân
· Ngành nghề kinh doanh: Nhà phân phối thuốc cho các phòng khám, nhà thuốc và các hộ kinh doanh
· Vốn điều lệ: 3.000.000.000 
[bookmark: _Toc157171909][bookmark: _Toc167038707][bookmark: _Toc167039038][bookmark: _Toc167039412][bookmark: _Toc167348223]2.1.2  Lĩnh vực hoạt động, chức năng và nhiệm vụ công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú:
2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động:	
[bookmark: _Toc134739846][bookmark: _Toc134740062]Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú là đơn vị kinh doanh thương mại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Các mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp gồm 2 kho: Kho Hà Tây và kho CVI.
2.1.2.2 Chức năng:
Công ty TNHH Dược Phẩm Thiên Thịnh Phú cũng là một nhà phân phối thuốc nên có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng dược phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Chức năng chính của nhà phân phối thuốc bao gồm:
· Nhập khẩu và mua hàng: Nhà phân phối thuốc thường nhập khẩu hoặc mua các loại thuốc từ các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối khác để cung cấp cho thị trường nội địa.
· Lưu trữ và quản lý kho: Nhà phân phối phải duy trì hệ thống kho lager đủ lớn và đáp ứng tiêu chuẩn để lưu trữ các sản phẩm dược phẩm một cách an toàn và đảm bảo chất lượng.
· Phân phối sản phẩm: Sau khi nhận hàng từ nhà sản xuất, nhà phân phối sẽ vận chuyển sản phẩm đến các điểm bán lẻ như nhà thuốc, bệnh viện hoặc các cơ sở y tế khác.
· Quản lý chuỗi cung ứng: Nhà phân phối thuốc thường phải theo dõi và quản lý chuỗi cung ứng từ nguồn cung đến điểm bán lẻ để đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong cung ứng sản phẩm.
· Tiếp thị và bán hàng: Đôi khi, nhà phân phối cũng tham gia vào các hoạt động tiếp thị để quảng bá sản phẩm và tăng doanh số bán hàng.
[bookmark: _Toc157171910]2.1.2.3 Nhiệm vụ:
· Nhà phân phối thuốc phải đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được đặt ra bởi cơ quan quản lý và nhà sản xuất.
· Nhà phân phối cần hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của thị trường địa phương và cung cấp các sản phẩm phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
· Phải duy trì các hệ thống quản lý kho hàng hiệu quả để đảm bảo rằng các sản phẩm được lưu trữ, vận chuyển và phân phối một cách an toàn và đúng thời gian.
· Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà sản xuất, nhà cung cấp và các điểm bán lẻ là một phần quan trọng của nhiệm vụ của nhà phân phối.
· Nhà phân phối phải tuân thủ tất cả các quy định pháp lý và tiêu chuẩn ngành trong quá trình vận hành kinh doanh.
· Phát triển các chiến lược tiếp thị và bán hàng để tăng cường doanh số bán hàng và tạo ra lợi nhuận cho công ty.
[bookmark: _Toc167038708][bookmark: _Toc167039039][bookmark: _Toc167039413][bookmark: _Toc167348224]2.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị
[bookmark: _Toc134739849][bookmark: _Toc134740065][bookmark: _Toc134739850][bookmark: _Toc134740066]Từ tháng 08/2020 đến tháng 05/2022: Giai đoạn hình thành đặt nền móng đầu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy tên là “Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú”. Doanh nghiệp chính thức thành lập vào ngày 19/4/2023, ngành nghề hoạt động là nhà phân phối thuốc cho các nhà thuốc, phòng khám bác sĩ, shop mẹ và bé và các hộ kinh doanh thuốc tại Đà Nẵng. Đây là giai đoạn doanh nghiệp ổn định bộ máy tổ chức và lên kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh, thiết lập các mối quan hệ với bạn hàng đầu vào, đầu ra.
Được hình thành từ sự đam mê về sức khỏe và khát vọng cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, doanh nghiệp đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển đầy thách thức.
Bắt đầu từ một ý tưởng mạnh mẽ về cải thiện chất lượng cuộc sống qua y học, đội ngũ sáng lập đã tiến hành một nghiên cứu thị trường toàn diện. Nhu cầu của cộng đồng y tế và sự đa dạng trong lĩnh vực dược phẩm đã là nguồn động viên quan trọng, giúp DN xác định một hướng đi độc đáo và hứa hẹn.
Với kế hoạch kinh doanh chặt chẽ và chiến lược tiếp thị sáng tạo, công ty đã nhanh chóng xây dựng cơ sở pháp lý, đảm bảo rằng mọi hoạt động của họ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn.
Từ cuối năm 2022 đến tháng 06/2023: Giai đoạn tạo dựng thương hiệu và tìm kiếm, mở rộng thị trường. Dù mới hoạt động nhưng nhờ sự đảm bảo về chất lượng hàng hóa và tạo dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, doanh nghiệp sớm trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kinh doanh thuốc.
Doanh nghiệp kí hợp đồng với một số nhà cung cấp mới với lượng hàng lớn, chất lượng ổn định, giá cả hợp lý nên lượng hàng tiêu thụ ra thị trường tăng lên đáng kể.  Do đó, khách hàng tin dùng và gắn bó hơn với doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn này khá ổn định.
[bookmark: _Toc134739851][bookmark: _Toc134740067]Công ty đã tiếp cận với chủ trương chính sách nhằm đáp ứng được các nhu cầu của thị trường và điều quan trọng hơn là giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.
[bookmark: _Toc134739852][bookmark: _Toc134740068]Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú đã đi vào hoạt động với thời gian chưa dài nhưng rất có hiệu quả do doanh nghiệp đã nắm bắt được nhu cầu hiện nay. Chính nhờ vào sự đảm bảo về chất lượng và uy tín đã giúp doanh nghiệp có được thị phần của mình, trong tương lai doanh nghiệp sẽ mở rộng thị phần khắp các tỉnh thành. 
[bookmark: _Toc157171911]Với tinh thần đổi mới và cam kết không ngừng phát triển, công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú đã đặt nền móng cho một hành trình đầy thách thức và triển vọng trong lĩnh vực y tế và dược học.
[bookmark: _Toc167038709][bookmark: _Toc167039040][bookmark: _Toc167039414][bookmark: _Toc167348225]2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 
- Tổ chức bộ máy quản lý của công ty trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty. Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH dược phẩm Thiên Thịnh Phú:
GIÁM ĐỐC



NHÂN VIÊN GIAO HÀNG VÀ THU HỒI CÔNG NỢ

PHÒNG KẾ TOÁN 




	
Chú thích: 	: quan hệ chỉ đạo
	: quan hệ chức năng
[bookmark: _Toc157171913]
[bookmark: _Toc167463978]Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ phần quản lý của công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú.
Chức năng của từng bộ phận
· Giám đốc: Là người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức mọi hoạt động của doanh nghiệp, là người có tư cách pháp nhân ký các hợp đồng kinh tế mua bán giao dịch với các đối tác trên danh nghĩa doanh nghiệp cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Giám đốc thiết lập các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung ứng và thường có mặt tại cửa hàng để theo dõi, giám sát và cập nhật tình hình kinh doanh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; lập kế hoạch kinh doanh, có biện pháp khắc phục những điểm hạn chế và phát huy được những lợi thế của công ty nhằm mang lại kết quả hoạt động, nâng cao uy tín, phát triển thị trường tiêu thụ.
· Phòng kế toán: Tổ chức công việc dưới sự điều hành của giám đốc; nắm bắt kịp thời các thay đổi về chế độ kế toán hiện hành, luật thuế và các quy định, chịu trách nhiệm giải trình trước giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền về chế độ kế toán tại đơn vị; phản ánh các nghiệp vụ phát sinh một cách chính xác, đầy đủ và theo dõi các sự biến động trong tài sản, nguồn vốn của công ty.
· Nhân viên giao hàng và thu hồi công nợ: Nhân viên giao hàng và thu hồi công nợ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và quản lý tài chính của công ty. Trong quá trình giao hàng, họ không chỉ đảm bảo rằng sản phẩm được vận chuyển một cách an toàn và đúng địa chỉ, mà còn tạo cơ hội để tương tác trực tiếp với khách hàng. Ngoài ra, vai trò thu hồi công nợ của họ đòi hỏi sự chính xác và quả quyết. Việc ghi chép thông tin, liên lạc với khách hàng để nhắc nhở về thanh toán nợ và báo cáo về tình trạng tài chính là những nhiệm vụ quan trọng. Họ cũng đóng góp vào quản lý tồn kho bằng cách kiểm tra số lượng hàng tồn kho và báo cáo về bất kỳ vấn đề nào xuất hiện. 
[bookmark: _Toc157171914][bookmark: _Toc167038710][bookmark: _Toc167039041][bookmark: _Toc167039415][bookmark: _Toc167348226]2.1.5 Tổ chức kế toán của công ty


KẾ TOÁN TỔNG HỢP





 KẾ TOÁN BÁN HÀNG KIÊM KẾ TOÁN KHO 
KẾ TOÁN QUỸ VÀ CÔNG NỢ


[bookmark: _Toc167227702][bookmark: _Toc157171916]

[bookmark: _Toc167463979]Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú.
Chức năng của từng bộ phận:
· Kế toán tổng hợp: Kế toán tổng hợp giúp đỡ công việc cho giám đốc thuộc lĩnh vực kế toán tài chính. Căn cứ vào tình hình đặc điểm của đơn vị và các quy định pháp lý của Nhà nước về kế toán tài chính để tổ chức bộ máy kế toán, công tác hạch toán kế toán phù hợp với đơn vị. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ tài chính kế toán, phản ánh kịp thời, chính xác và trung thực tình hình tài chính cũng như kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật Nhà nước về công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp, kiểm toán chi phí giá thành từng loại sản phẩm đảm bảo chế độ chính sách của Nhà nước ban hành.
· Kế toán bán hàng kiêm kế toán kho:  Kế toán bán hàng vừa là nhân viên bán hàng, chịu trách nhiệm nhận và xử lý đơn đặt hàng, tư vấn khách hàng, vừa là người theo dõi quản lý nhập xuất tồn của hàng hóa tại kho của công ty; là người tính toán giá xuất kho từng loại hàng hoá để xác định giá xuất kho cho từng lô hàng; lên các sổ chi tiết hàng hóa, chi tiết doanh thu và lên bảng kê giá vốn hàng bán từng nghiệp vụ, sắp xếp quản lý các chứng từ, sổ sách liên quan đến phần hành.
· Kế toán quỹ và công nợ: Là người hàng ngày thu chi tiền mặt, đảm bảo chế độ cuối ngày đối chiếu số dư với kế toán tiền mặt, căn cứ vào chứng từ hợp lệ, ghi sổ quỹ và lập báo cáo quỹ định kỳ và có nhiệm vụ theo dõi chi tiết công nợ, thanh toán khi có nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo công nợ và báo cáo thanh toán.  
[bookmark: _Toc157171917][bookmark: _Toc167038711][bookmark: _Toc167039042][bookmark: _Toc167039416][bookmark: _Toc167348227]2.1.6 Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán của công ty Thiên Thịnh Phú
· [bookmark: _Toc134739863][bookmark: _Toc134740079]Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính ban hành. 
· Kỳ kế toán: 01/01 – 31/12
· Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam
· Kỳ báo cáo tài chính theo năm
· Phương pháp kê khai thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ
· Phương pháp xác định giá xuất hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước (FIFO)
· Công ty áp dụng “Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên”
· Quản lý bởi chi cục thuế quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
· Kê khai Thuế theo quý
· Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung 
· Đơn vị sử dụng phần mềm kế toán Trí Việt
[image: ] 
[bookmark: _Toc167461891]Bảng 1 Màn hình chính của phần mềm Trí Việt.
· Trình tự ghi sổ của công ty được minh họa theo sơ đồ sau:


Chứng từ kế toán 


		SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 


	Sổ nhật ký đặc biệt


	
Bảng tổng hợp chi tiết


SỔ CÁI 


	

Bảng cân đối phát sinh 


	
Ghi chú: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Ghi hàng ngày 
Ghi cuối tháng 
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra	
[bookmark: _Toc167463980]Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung.
· Trình tự ghi sổ của hình thức nhật ký chung:
· Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.
· Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
· Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.
· Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
· Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.
· Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.
- Sổ kế toán
- Sổ chi tiết
- Sổ tổng hợp

Chứng từ kế toán

 				   [image: ]- Báo cáo tài chính
- Báo cáo quản trị

Bảng kê chứng từ kế toán 

[bookmark: _Toc167463981]Sơ đồ 2.4:  Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm Trí Việt.
· Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm: 
· Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
· Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 
· Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.
[bookmark: _Toc157171919][bookmark: _Toc167038712][bookmark: _Toc167039043][bookmark: _Toc167039417][bookmark: _Toc167348228]2.1.7 Đặc điểm kế toán bán hàng tại công ty 
[bookmark: _Toc157171920][bookmark: _Toc157171923]Quy trình bán hàng của công ty


QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY


Bước 1: TDV tiếp cận và xác định đối tượng KH bao gồm PK bác sĩ, nhà thuốc và các cơ sở y tế khác. Giới thiệu các sản phẩm và giải thích rõ về ưu điểm và tính năng của những sản phẩm này.




Bước 2: Sau đó, TDV hẹn lịch và thực hiện cuộc gặp gỡ để tư vấn trực tiếp với bác sĩ hoặc người quyết định mua hàng. Trong cuộc gặp, họ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu cụ thể.





Bước 3: Nếu có sự đồng ý từ khách hàng, TDV lập đơn đặt hàng chi tiết với thông tin về sản phẩm, số lượng và điều kiện giao hàng. Họ xác nhận thông tin này với khách hàng trước khi xác nhận đơn hàng cuối cùng.





	
Bước 4: Sau khi đơn hàng được xác nhận, TDV sẽ gửi thông tin về cho kế toán bán hàng kiêm kế toán kho để kiểm kho xem hàng còn đủ không và nếu đủ sẽ thực hiện tạo phiếu bán hàng với đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá cả và thuế. Hóa đơn này phải tuân thủ đầy đủ các quy định kế toán và thuế tại Việt Nam








Bước 5: Nhân viên giao hàng và thu hồi công nợ sẽ chuẩn bị đơn hàng và thực hiện giao hàng đúng thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận. Trong quá trình giao hàng, họ kiểm tra tình trạng hàng hóa trước và sau khi giao để đảm bảo chất lượng.







	Bước 6: Khi giao hàng, nhân viên giao hàng không chỉ chú trọng vào việc giao hàng đúng địa điểm mà còn hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm đúng cách. Họ cung cấp thông tin về liều lượng, tác dụng phụ và các biện pháp cần thiết.







		

Bước 7: Sau bán hàng, trình dược viên tiếp tục cung cấp hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và xử lý vấn đề nếu có. Họ thực hiện theo dõi định kỳ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.









Bước 8: Nhân viên giao hàng và thu hồi công nợ sẽ thông báo với bộ phận tài chính về đơn hàng đã được xác nhận để chuẩn bị cho quá trình thanh toán. Họ xác nhận với khách hàng về phương thức thanh toán và điều kiện thanh toán.











Bước 9: Nhân viên giao hàng nhận thanh toán từ khách hàng theo phương thức đã thỏa thuận (chuyển khoản, tiền mặt hoặc ghi sổ công nợ 1 tuần). Họ cập nhật hệ thống thanh toán và lưu giữ thông tin liên quan.












Bước 10: Cuối cùng, TDV báo cáo cho cấp quản lý về doanh số bán hàng, tiến trình thực hiện kế hoạch bán hàng và thực hiện đánh giá sau bán hàng để thu thập phản hồi từ khách hàng và cải thiện quy trình bán hàng nếu cần thiết.










[bookmark: _Toc167038718][bookmark: _Toc167039049][bookmark: _Toc167039418][bookmark: _Toc167348229][bookmark: _Toc167038719][bookmark: _Toc167039050][bookmark: _Toc167039419]2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú
[bookmark: _Toc167348230]2.2.1 Kế toán bán hàng tại công ty
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
a. Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú hoạt động trong lĩnh vực y dược, phân phối sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người. Công ty thực hiện giai đoạn từ đầu tư, sản xuất đến phân phối sản phẩm liên quan đến thuốc trên thị trường nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Chính vì vậy, nguồn doanh thu chính của công ty đến từ hoạt động buôn bán các loại thuốc và thực phẩm chức năng.
[bookmark: _Toc157171922]b. Phương thức thanh toán của công ty
- Công ty sử dụng hình thức bán buôn và có 3 phương thức thanh toán:
· Bằng tiền mặt sẽ có phiếu thu
· Bằng tiền gửi thông qua ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank) 
(STK: 116002938957). Tất cả các khoản thu chi của công ty đều giao dịch qua tài khoản này: có giấy báo có từ ngân hàng
· [bookmark: _Toc157171924]Ghi sổ công nợ : Ghi vào sổ nợ chờ đến ngày thanh toán rồi nhập phiếu thu (thanh toán công nợ tối thiếu là 7 ngày).
c.Tài khoản sử dụng
Để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế toán doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng các tài khoản:
· TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
· TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa
· TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
· Các TK liên quan khác như : 1111, 1121, 131,…
[bookmark: _Toc157171925]d. Chứng từ sử dụng
· Hóa đơn GTGT
· Phiếu thu
· Phiếu xuất kho
· Các chứng từ liên quan khác: Giấy báo có,…
[bookmark: _Toc157171926]e. Sổ sách sử dụng
· Sổ nhật ký chung
· Sổ cái tk 511
· [bookmark: _Toc157171927]Sổ chi tiết TK 5111
f. Quy trình luân chuyển chứng từ
KẾ TOÁN BÁN HÀNG KIÊM KẾ TOÁN KHO NHẬN THÔNG TIN ĐƠN HÀNG TỪ TRÌNH DƯỢC VIÊN 
KẾ TOÁN LẬP PHIẾU XUẤT KHO RỒI KÝ VÀ XUẤT SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 






KẾ TOÁN TỔNG HỢP SẼ XUẤT HÓA ĐƠN => PHÁT HÀNH LÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BKAV



KẾ TOÁN TỔNG HỢP SẼ KIỂM TRA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN SAU ĐÓ KÝ HÓA ĐƠN VÀ IN HÓA ĐƠN GTGT
 




CHUYỂN SANG BỘ PHẬN GIAO HÀNG VÀ THU HỒI CÔNG NỢ ĐỂ GIAO TỚI KHÁCH HÀNG 





KHI BỘ PHẬN THU HỒI CÔNG NỢ ĐÃ THU TIỀN VÀ ĐEM PHIẾU THU VỀ THÌ KẾ TOÁN CÔNG NỢ SẼ NHẬP PHIẾU THU, TRA CỨU CÔNG NỢ VÀ ĐIỀU CHỈNH KHI CÓ SAI SÓT  



[bookmark: _Toc167463982]Sơ đồ 2.5: Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ tại công ty.
g.Nghiệp vụ minh họa cho kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
Ví dụ 1: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền mặt
Ngày 21/10/2023, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú xuất bán 16 hộp Auclamox 625mg (2 vỉ x 10v) thuế GTGT 5% có chiếc khấu 30% và 2 hộp Auclamos 625mg (Hàng khuyến mãi không thu tiền) với đơn giá 133.333 (chưa bao gồm VAT 5%) cho Nhà thuốc Tâm Phúc với số tiền 1.567.996 đồng. 
Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi khách hàng yêu cầu mua hàng, kế toán bán hàng kiểm tra kho, chấp nhận yêu cầu và xuất hàng ra khỏi kho để giao cho khách, tiến hành lập phiếu giao hàng (xuất kho) số 1678 trên phần mềm Trí Việt. Đăng nhập vào phần mềm Trí Việt nhấn chọn “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” => “Cập nhật số liệu” => “Hóa đơn bán hàng Kiêm phiếu xuất kho”.
[bookmark: _Toc167461892][image: ]Bảng 2 Màn hình nhập liệu Phiếu giao hàng.
[bookmark: _Toc167043559][bookmark: _Toc167043792][bookmark: _Toc167051958][image: ]
[bookmark: _Toc167462078]Biểu sổ 2.1: Trích hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 1678
Sau khi lập phiếu giao hàng, Kế toán tổng hợp nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán Trí Việt và được thực hiện bởi các thao tác sau:  Đăng nhập vào phần mềm Trí Việt nhấn chọn “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” => “Cập nhật số liệu” => “Hóa đơn bán hàng Kiêm phiếu xuất kho”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461893]Bảng 3 Màn hình chính khi thực hiện xuất hóa đơn.
=> Sau đó chọn thời gian “01/10/2023 đến 31/10/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”. Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho được nhập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167461894]Bảng 4 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.

Sau khi nhập màn hình nhập liệu Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt, Kế toán Tổng hợp phát hành phiếu xuất kho và tiến hành lập hóa đơn GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử BKAV. Thực hiện các thao tác như:
“Nhấn chọn vào phần mềm hóa đơn điện tử BKAV và đăng nhập => Chọn thời gian 1 tuần qua => Chọn tên khách hàng vừa phát hành và bắt đầu kiểm tra đúng thông tin bao gồm: địa chỉ, tên khách hàng, mã số thuế, ngày phát hành và số tiền, sau đó Kế toán tổng hợp ký rồi in hóa đơn GTGT và giao cho bộ phận giao hàng giao tới cho khách hàng và thu tiền. Hóa đơn GTGT được lập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462079]Biểu sổ 2.2: Trích hóa đơn GTGT số 00000325.
Đối với khách hàng thanh toán bằng tiền mặt là 1.567.997 đồng. Kế toán công nợ căn cứ vào ngày thanh toán của khách hàng để nhập phiếu thu. Phiếu thu tiền mặt được lập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462080]Biểu sổ 2.3 Trích phiếu thu tiền mặt số 000322.
Sau khi nhập liệu lên phần mềm, số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ. 
Ví Dụ 2: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền gửi ngân hàng
Ngày 2/10/2023, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú bán 10 hộp Migrin Plus thuế GTGT 8% với đơn giá 158.000 đồng cho Nhà thuốc Blu (hiện tại đổi tên thành) Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng. Kế toán bán hàng lập hóa đơn số 00000276, ký hiệu 1C23TTP. Cộng tiền hàng là 1.462.963 đồng và cộng thuế 8% thì tổng hạch toán là 1.580.000 đồng. Khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
Sau khi khách hàng yêu cầu mua hàng, kế toán bán hàng kiểm tra kho, chấp nhận yêu cầu và xuất hàng ra khỏi kho để giao cho khách, tiến hành lập phiếu giao hàng (xuất kho) số 001393. Lập Phiếu giao hàng tương tự bảng 2:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462081]Biểu sổ 2.4: Trích hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 001393.
Sau khi lập phiếu giao hàng, Kế toán tổng hợp nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán Trí Việt và được thực hiện bởi các thao tác tương tự bảng 3.
=> Sau đó chọn thời gian “01/11/2023 đến 30/11/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”. 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461895]Bảng 5 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.

Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán tổng hợp phát hành màn hình nhập liệu hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho ký hiệu 1C23TTP và lập hóa đơn GTGT trên phần mềm BKAV. Sau khi đã kiểm tra đúng thông tin và số tiền kế toán in hóa đơn GTGT và giao cho bộ phận giao hàng giao tới cho khách hàng. Hóa đơn GTGT được lập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462082]Biểu sổ 2.5: Trích Hóa đơn GTGT số 00000276.
Đối với khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng là 1.580.000 đồng, ngân hàng chuyển lệnh thanh toán lệnh có cho công ty. Giấy báo có được lập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462083]Biểu sổ 2.6: Trích Giấy báo có của ngân hàng Vietinbank.
Sau khi nhập liệu lên phần mềm, số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ. 
Ví dụ 3: Nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền 
Ngày 22/12/2023, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú có xuất bán cho công ty TNHH Phước Thiện 3T gồm 30 Cumargold Kare Hộp 3 vỉ x 10 viên, 20 hộp Cumargold New (Hộp 3 vỉ x 10 viên) và 10 Nacugo GelPro. Khách hàng chưa thanh toán cho công ty.
Sau khi khách hàng yêu cầu mua hàng, kế toán bán hàng kiểm tra kho, chấp nhận yêu cầu và xuất hàng ra khỏi kho để giao cho khách, tiến hành lập phiếu giao hàng (xuất kho) số 00000426. Lập Phiếu giao hàng tương tự bảng 2:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462084]Biểu sổ 2.7: Trích hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 00000426.
Sau khi lập phiếu giao hàng, Kế toán tổng hợp nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán Trí Việt và được thực hiện bởi các thao tác tương tự bảng 3.
=> Sau đó chọn thời gian “01/12/2023 đến 31/12/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461896]Bảng 6 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.
Sau khi nhập Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt, Kế toán Tổng hợp phát hành màn hình nhập liệu hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
và tiến hành lập hóa đơn GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử BKAV. Thực hiện các thao tác như:
“Nhấn chọn vào phần mềm hóa đơn điện tử BKAV và đăng nhập => Chọn thời gian 1 tuần qua => Chọn tên khách hàng vừa phát hành và bắt đầu kiểm tra đúng thông tin bao gồm: địa chỉ, tên khách hàng, mã số thuế, ngày phát hành và số tiền, sau đó Kế toán tổng hợp ký rồi in hóa đơn GTGT và giao cho bộ phận giao hàng giao tới cho khách hàng và thu tiền. Hóa đơn GTGT được lập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462085]Biểu sổ 2.8: Trích Hóa đơn GTGT số 00000426.
Sau khi nhập liệu lên phần mềm, số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ. 
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau:
Vào phần mềm kết toán Trí Việt => nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” => “Sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung” => “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “năm 2023”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461897]Bảng 7 Thao tác mở hình thức nhật ký chung.
Sau khi nhập xong số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.

[image: ]
[bookmark: _Toc167462086]Biểu sổ 2.9: Sổ nhật ký chung 2023.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 511.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462087]Biểu sổ 2.10: Trích sổ cái tài khoản 511.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ chi tiết thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: 
Tương tự bảng 7 => Nhấn chọn  “Sổ chi tiết tài khoản” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 511.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462088]Biểu sổ 2.11: Trích sổ chi tiết tài khoản 5111.
Cách tính: 4.659.723 = (254.630 *20) – 8.5%*(254.630*20) (trên phiếu giao hàng)
	9.497.861 = (337.963 * 30) – 6.5% *(337.963*30)	
2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
Các khoản giảm trừ doanh thu của công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú như:                     
 - Chiết khấu thương mại: Khi bán hàng cho khách hàng thì khách hàng nào cũng đều có chiết khấu để nhờ vào đó khách hàng mới mua sản phẩm bên công ty với số lượng nhiều và trong một thời gian lâu.
a.Chứng từ sử dụng:
- Hóa đơn GTGT
- Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại 
- Hóa đơn bán hàng có chiết khấu
- Hóa đơn giảm giá hàng bán
b. Tài khoản sử dụng 
Công ty sử dụng “tài khoản 521” để theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu.
c.Nghiệp vụ minh họa cho kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
·  Chiết khấu thương mại:
Ngày 26/7/2023, Công ty TNHH dược phẩm Thiên Thịnh Phú có xuất bán cho công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Hiệp 14 gel ngừa mụn Nano Curcumin 20g và13 gel rửa mặt giảm nhờn cho da mụn 50g với chiết khấu là 144.545 đồng cho 2 sản phẩm trên. Khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 
Sau khi khách hàng yêu cầu mua hàng, kế toán tiến hành nhập liệu lên phầm mềm tương tự như ở phần doanh thu bán hàng và phát hành lên phần mềm hóa đơn điện tử BKAV để lập hóa đơn GTGT số 00000078.
Lý do nghiệp vụ này được đưa vào CKTM vì kế toán đã tính sai số tiền chiết khấu và cũng hạch toán sai TK vì trong TT133 không còn được sử dụng tài khoản 521 nữa. (Em sẽ trình bày ở phần hoàn thiện của chương 3)
[image: ]
[bookmark: _Toc167462089]Biểu sổ 2.12: Trích hóa đơn bán hàng kiếm phiếu xuất kho số 00000045.
Sau khi lập phiếu giao hàng, Kế toán tổng hợp nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán Trí Việt và được thực hiện bởi các thao tác tương tự bảng 3.
=> Sau đó chọn thời gian “01/07/2023 đến 31/07/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”. 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461898]Bảng 8 Hóa đơn bán hàng kiếm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.
Sau khi nhập Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt, Kế toán Tổng hợp phát hành màn hình nhập liệu hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho và tiến hành lập hóa đơn GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử BKAV. 
Thực hiện các thao tác như:
“Nhấn chọn vào phần mềm hóa đơn điện tử BKAV và đăng nhập => Chọn thời gian 1 tuần qua => Chọn tên khách hàng vừa phát hành và bắt đầu kiểm tra đúng thông tin bao gồm: địa chỉ, tên khách hàng, mã số thuế, ngày phát hành và số tiền, sau đó Kế toán tổng hợp ký rồi in hóa đơn GTGT và giao cho bộ phận giao hàng giao tới cho khách hàng và thu tiền. Hóa đơn GTGT được lập như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462090]Biểu sổ 2.13: Trích hóa đơn GTGT số 00000078.

Đối với khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng là 1.731.000 đồng, ngân hàng chuyển lệnh thanh toán lệnh có cho công ty. Giấy báo có được lập như sau:	
[image: ]
[bookmark: _Toc167462091]Biểu sổ 2.14: Trích giấy báo có của ngân hàng Sacombank.
Sau khi nhập liệu lên phần mềm, số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462092]Biểu sổ 2.15: Trích Sổ nhật ký chung năm 2023.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn  “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 521.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462093]Biểu sổ 2.16: Trích sổ cái tài khoản 521.
2.2.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hóa vốn hàng bán đã xuất dùng trong kỳ, phương pháp giá vốn mà công ty sử dụng đó là nhập trước xuất trước (FIFO). Phương pháp này áp dụng dựa trên giả sử là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện theo trình tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.
a. Chứng từ sử dụng: 
- Phiếu nhập kho 
- Phiếu xuất kho 
b. Tài khoản sử dụng 
Công ty sử dụng TK 632 để theo dõi Giá vốn hàng bán 
c. Nghiệp vụ minh họa cho kế toán giá vốn bán hàng tại công ty
Ví dụ 1: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền mặt
Xét nghiệp vụ bán hàng vào ngày 21/10/2023 đã trình bày ở phần doanh thu, kế toán khi nhập số liệu lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 000055 trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự động hạch toán giá vốn.
Tương tự ví dụ minh hoạ ở nghiệp vụ kế toán DTBH và CCDV.
Lập Phiếu giao hàng tương tự bảng 2:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462094]Biểu sổ 2.17: Trích hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 1678.
Để nhập hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán thực hiện các thao tác tương tự bảng 3 => sau đó chọn thời gian “01/10/2023 đến 31/10/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”. 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461899]Bảng 9 Hóa đơn bán hàng kiếm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.


*Xác định giá xuất kho được thực hiện như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462095]Biểu sổ 2.18 : Sổ chi tiết Auclamox 625mg H/2 vỉ x 10 viên. (Nv thu tiền mặt)
 (Bảng xác định giá xuất ở phụ lục 3)
Ví Dụ 2: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền gửi ngân hàng
Xét nghiệp vụ bán hàng vào ngày 02/10/2023 đã trình bày ở phần doanh thu, kế toán khi nhập số liệu lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 000002 trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự động hạch toán giá vốn.
Lập Phiếu giao hàng tương tự bảng 2:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462096]Biểu sổ 2.19: Trích hóa đơn bán hàng kiếm phiếu xuất kho số 001393.
Sau khi lập phiếu giao hàng, Kế toán tổng hợp nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán Trí Việt và được thực hiện bởi các thao tác tương tự bảng 3 => sau đó chọn thời gian “01/10/2023 đến 31/10/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”. 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461900]Bảng 10 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.
Ví dụ 3: Nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền 
Xét nghiệp vụ bán hàng vào ngày 22/12/2023 đã trình bày ở phần doanh thu, kế toán khi nhập số liệu lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 000033 trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự động hạch toán giá vốn.
 Lập Phiếu giao hàng tương tự bảng 2 như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462097]Biểu sổ 2.20: Trích hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 00000426.
Sau khi lập phiếu giao hàng, Kế toán tổng hợp nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm kế toán Trí Việt và được thực hiện bởi các thao tác tương tự bảng 3 => sau đó chọn thời gian “01/12/2023 đến 31/12/2023” => “Thêm” => “Nhập thông tin từ phiếu giao hàng lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”. 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461901]Bảng 11 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm Trí Việt.
Sau khi nhập xong số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462098]Biểu sổ 2.21: Trích Sổ nhật ký chung 2023.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác Tương tự bảng 7 => Chọn “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 632”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462099]Biểu sổ 2.22: Trích sổ cái tài khoản 632.

Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ chi tiết thì kế toán cần thực hiện những thao tác tương tự bảng 7 => “Sổ chi tiết tài khoản” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 632”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462100]Biểu sổ 2.23: Trích sổ chi tiết tài khoản 632.
Cơ sổ của số liệu giá vốn trên sổ cái và sổ chi tiết 632 ta có sổ chi tiết 156:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462101]Biểu sổ 2.24: Trích sổ chi tiết tài khoản 156.
[bookmark: _Toc167038720][bookmark: _Toc167039051][bookmark: _Toc167039420][bookmark: _Toc167348231]2.2.2 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty
Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú rất nhỏ và không đáng kể vì doanh thu này chính là tiền lãi từ khoản tiền gửi ngân hàng tại công ty (Ngân hàng Vietinbank, Sacombank).
a. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu thu 
- Giấy báo nợ, giấy báo có 
- Phiếu tính lãi 
- Hóa đơn bán hàng 
b. Tài khoản sử dụng: 
Tài khoản 515 “doanh thu hoạt động tài chính” 
c. Nghiệp vụ minh họa cho kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty
Ngày 31/12/2023, công ty nhận giấy báo có của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VIETTINBANK thông báo về khoản lãi tiền gửi của công ty như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167462102]Biểu sổ 2.25: Trích giấy báo có – Ngân hàng Viettinbank.
Căn cứ vào giấy báo có kế toán nhập liệu vào phần mềm Trí Việt: Nhấn vào “Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay”=> “Cập nhật số liệu” => “Phiếu thu tiền gởi (giấy báo có)”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461902]Bảng 12 Màn hình nhập liệu phiếu thu tiền gửi (Giấy báo có).
[image: ]
[bookmark: _Toc167461903]Bảng 13 Màn hình phiếu thu tiền gửi trên phần mềm Trí Việt.
Sau khi nhập xong số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ. 
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462103]Biểu sổ 2.26: Trích Sổ nhật ký chung năm 2023.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự bảng 7 => chọn “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 515”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462104]Biểu sổ 2.27: Trích sổ cái tài khoản 515.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ chi tiết thì kế toán cần thực hiện những thao tác  tương tự bảng 7 => “Sổ chi tiết tài khoản” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 515”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462105]Biểu sổ 2.28: Trích sổ chi tiết tài khoản 515.
2.2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
a. Chứng từ sử dụng:
- Ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi
- Sổ phụ ngân hàng, khế ước ngân hàng, thông báo lãi vay,…
b. Tài khoản sử dụng
TK 635 – “ Chi phí hoạt động tài chính”
Trong năm 2023, Công ty TNHH Dược phẩm không phát sinh bất kỳ nghiệp vụ nào liên quan đến các khoản chi phí tài chính.
2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
a. Chứng từ sử dụng:
- Phiếu chi
- Hoá đơn GTGT
- Bảng chấm công
- Bảng lương
b. Tài khoản sử dụng:
Công ty sử dụng tài khoản 642 “chi phí quản lý kinh doanh”, tài khoản này có hai tài khoản cấp 2:
· Tài khoản 6421 “Chi phí bán hàng” gồm:
· Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ
· Hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội
· Các chi phí khác như: xăng-dầu, tiền mua lốp xe, cước đường bộ, …
· Tài khoản 6422 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” gồm:
· Khấu hao tài sản cố định
· Phân bổ công cụ dụng cụ
· Hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội
· Các chi phí khác như: văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh, rác, mực in, chi phí tiếp khách, dịch vụ tư vấn thuế, phí dịch vụ SMS, phí duy trì tài khoản.
c. Nghiệp vụ minh hoạ cho kế toán quản lý kinh doanh tại công ty:
- Nghiệp vụ minh họa chi phí quản lý kinh doanh:
Ví dụ 1: Chi phí lương cho toàn bộ phận nhân viên trong công ty vào tháng 11 năm 2023.
Ngày 30/11/2023, Kế toán hạch toán lương vào phần mềm kế toán Trí Việt. Căn cứ vào bảng chấm công, kế toán làm bảng lương và hạch toán lương vào phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462106]Biểu sổ 2.29: Trích bảng chấm công tháng 11 năm 2023.

Ngày 30/11/2023, Kế toán hạch toán lương vào phần mềm. Căn cứ vào bảng chấm công, kế toán làm bảng lương và hạch toán lương vào phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462107]Biểu sổ 2.30: Trích bảng lương nhân viên toàn bộ phận tháng 11 năm 2023.

Ví dụ 2: Chi phí bảo hiểm xã hội tháng 11 năm 2023 của nhân viên công ty:
Ngày 30/11/2023, Kế toán hạch toán bảo hiểm xã hội vào phần mềm kế toán Trí Việt.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462108]Biểu sổ 2.31: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương tháng 11 năm 2023.
· Quy trình nhập liệu trên phần mềm:
“Kế toán tổng hợp” => “Cập nhật số liệu” => “Phiếu kế toán” => chọn tháng 11 năm 2023 => “Lọc dữ liệu”
[image: ]
[bookmark: _Toc167461904]Bảng 14 Thao tác mở phiếu kế toán tiền lương.

[image: ]
[bookmark: _Toc167461905]Bảng 15 Chứng từ bút toán tiền lương tháng 11 trên phần mềm Trí Việt.
 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461906]Bảng 16 Chứng từ bút toán tiền bảo hiểm phải nộp tháng 11 trên phần mềm Trí Việt.
 
Ví dụ 3: Chi phí phân bổ khấu hao tài sản cố định của tháng 11 năm 2023 ( Thực chất là bảng phân bổ công cụ dụng cụ tại Công ty)
[image: ]
[bookmark: _Toc167462109]Biểu sổ 2.32: Bảng tính khấu hao tài sản của tháng 11 năm 2023.
· Quy trình nhập liệu lên phần mềm:
Vào phần mềm kế toán Trí Việt nhấn chọn “Kế toán tài sản cố định” => “Cập nhập tài sản” => “Hồ sơ tài sản” 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461907]Bảng 17 Thao tác mở hồ sơ khấu hao tài sản cố định trên phần mềm Trí Việt.

Sau khi mở vào hồ sơ khấu hao tài sản cố định màn hình hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167461908]Bảng 18 Màn hình nhập liệu khấu hao tài sản cố định (hóa đơn điện tử) tháng 11 năm 2023.
 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461909]Bảng 19 Màn hình nhập liệu khấu hao tài sản cố định (hóa đơn điện tử) tháng 11/ 2023.
Trên đây là màn hình nhập liệu khấu hao tài sản cố định (hóa đơn điện tử) của tháng 11 năm 2023, những tài sản cố định còn lại tương tự bảng 13 và 14. Sau khi nhập liệu lên phần mềm, số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ.

Ví dụ 4: Thanh toán chi phí kinh doanh bằng tiền mặt.
Ngày 24/5/2023, công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú thanh toán tiền mua phần mềm Kaspersky 1 máy cho công ty TNHH Quốc Hùng theo hóa đơn số 00000977 với tổng số tiền thanh toán là 290.000 đồng.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462110]Biểu sổ 2.33: Trích Hóa đơn GTGT số 00000977.

· Quy trình nhập liệu trên phần mềm:
“Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” => “Cập nhật số liệu” => “Phiếu chi tiền mặt”
[image: ]
[bookmark: _Toc167461910]Bảng 20 Màn hình thao tác nhập phiếu chi tiền mặt.

[image: ]
[bookmark: _Toc167461911]Bảng 21 Phiếu chi tiền mặt trên phần mềm kết toán Trí Việt.
Kế toán căn cứ vào hóa đơn trên lập phiếu chi tiền mặt số 000004.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462111]Biểu sổ 2.34: Trích Phiếu chi tiền mặt số 000004.
Ví dụ 5: Thanh toán chi phí bằng tiền gửi ngân hàng.
Ngày 29/12/2023, công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú có thanh toán phí tài khoản cho ngân hàng Vietinbank với số tiền là 3.300 đồng. Ngân hàng gửi giấy báo nợ về.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462112]Biểu sổ 2.35: Trích giấy báo nợ từ ngân hàng Viettinbank.
· Quy trình nhập liệu trên phần mềm:
“Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” => “Cập nhật số liệu” => “Phiếu chi tiền gửi (GBN)
[image: ]
[bookmark: _Toc167461912]Bảng 22 Màn hình thao tác nhập phiếu chi tiền gởi (giấy báo nợ).
[image: ]
[bookmark: _Toc167461913]Bảng 23 Phiếu chi tiền gởi trên phần mềm kết toán Trí Việt.

Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc167462113]Biểu sổ 2.36: Trích Sổ nhật ký chung năm 2023.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên sổ chi tiết thì kế toán cần thực hiện những thao tác tương tự bảng 7 => “Sổ chi tiết tài khoản” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 6422.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462114]Biểu sổ 2.37: Trích sổ chi tiết tài khoản 6422.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác tương tác bảng 7 => “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 642.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462115]Biểu sổ 2.38: Trích sổ cái tài khoản 642.
2.2.2.4 Kế toán thu nhập khác tại công ty:
Các khoản thu nhập khác là khoản thu nhập mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc đó là những khoản thu không mang tính chất thường xuyên. Các khoản thu nhập khác phát sinh có thể do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp hoặc khách quan mang lại. 
❖ Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm: 
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. 
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. 
- Các khoản thuế được ngân sách nhà nước hoàn lại. 
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. 
- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của tổ chức, cá nhân tặng cho DN.
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên 
 a. Chứng từ sử dụng: 
- Hóa đơn GTGT 
- Phiếu thu 
- Biên bản thanh lí tài sản 
b. Tài khoản sử dụng:  
 Tài khoản 711 “Thu nhập khác” 
c. Nghiệp vụ minh họa của kế toán thu nhập khác tại công ty:
Công ty có một khoản thu nhập khác là chiết khấu thương mại được hưởng từ công ty cổ phần CVI Miền Nam khi nhập hàng về cho công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú. Dưới đây là ví dụ cụ thể:
Ngày 14/12/2023, công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú có nhập 1 lô hàng từ Công ty cổ phần CVI miền Nam với các mặt hàng như trên hóa đơn giá trị gia tăng với chiết khấu 5% trên mỗi sản phẩm (chiết khấu riêng công ty “đại lý” được hưởng)
Và khi thanh toán tiền hàng cho công ty CVI thì sẽ được trừ đi số tiền chiết khấu 5% đó cộng với số tiền khi tháng 11 công ty có chi tiền ra là 35.190.472 đồng để trả tiền chi hộ cho khách hàng ở 3 nhóm là MP, TPCN, Thuốc. 
Suy ra tổng tiền hàng là 61.623.772 - 35.190.472 (= Ck 5% của các mặt hàng nhập về + tiền chi hộ KH tháng 11/2023)
Hóa đơn nhập hàng số 20500 được gửi từ công ty cổ phần CVI miền Nam như sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc167462116]Biểu sổ 2.39: Trích Hóa đơn GTGT số 20500.
*Giải thích số liệu:
1. 62.653.535 => cộng tổng của thành tiền
2. 38.323.149 => cộng tổng chiết khấu
3. 21.925.909 *10% = 24.118.500
4. 700.952*5%=736.000
5. 12.563.611*8%=13.568.700
6. =>Thành tiền sau thuế từ STT 1-7 trừ 8-10 = tổng tiền thanh toán  (26.433.300). 
7. 30.209.088 =>  Số Thứ Tự 1+2+4+5+6+7
8. 32.444.447 => STT 3
9. 23.436.364 => STT 1+2+4+5+6+7+8
10. 700.925 => STT 9
11. 14.185.833 => STT 3+10
12. 30.209.088-23.436.364=6.772.724 (*10%=677.274)
13. 0-700.925=700.925(*5%=35.048)
14. 32.444.447-14.185.833=18.258.614(*8%=1.460.689)
15. 7.449.998=30.209.088-23.436.364+677.274
16. 736.000=0-700.925+35.048
17. 19.719.302=32.444.447-14.185.833+1.460.689
[image: ]
Sau khi nhận được hóa đơn, kế toán nhập liệu lên phần mềm kế toán Trí Việt theo các bước sau: Vào “Kế toán mua hàng và công nợ phải trả” => “Cập nhật số liệu” => “Phiếu nhập hàng mua” => chọn thời gian “01/12/2023 đến ngày 31/12/2023” => “Lọc dữ liệu”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461914]Bảng 24 Màn hình thao tác nhập phiếu nhập hàng mua.

Phiếu nhập hàng mua số 20500 được thể hiện như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc167461915]Bảng 25 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho số 20500 trên phần mềm Trí Việt.

Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462117]Biểu sổ 2.40: Trích Sổ nhật ký chung năm 2023.
* Định khoản nghiệp vụ trên:
1)Nợ 156    59.520.858	                                      2)Nợ 331     35.190.472
   Nợ 1331  2.102.914	                            Có 711     35.190.472
   Có 331    61.623.772
*Cơ sở của số liệu:
1) 2.102.991=(677.273 + 1.460.689) – 35.048 (trên hóa đơn GTGT) => Thuế GTGT được khấu trừ 
2) 59.520.858 =>Tổng tiền hàng hóa (ở sổ chi tiết 156)
3) 35.190.472 => Số tiền nhà cung cấp trả cho công ty khi tháng 11.202023 công ty đã chi hộ tiền khuyến mãi cho khách hàng.
4) 61.623.772 => bằng tiền hàng hóa + tiền thuế gía trị gia tăng được khấu trừ.

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ được cập nhật lên các sổ. Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 711.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462118]Biểu sổ 2.41: Trích sổ cái tài khoản 711.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên sổ chi tiết thì kế toán cần thực hiện những thao tác tương tự bảng 7 => chọn “Sổ chi tiết tài khoản” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 711”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462119]Biểu sổ 2.42: Trích sổ chi tiết tài khoản 711.
2.2.2.5. Kế toán chi phí khác:
a. Chứng từ sử dụng:
- Giấy phụ ngân hàng, sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết,…
b. Tài khoản sử dụng:
TK 811 – “Chi phí khác”
Trong năm 2023, công ty. TNHH Dược Phẩm Thiên Thịnh Phú không phát sinh bất ký nghiệp vụ nào liên quan đến các khoản chi phí khác.
2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty:
a. Chứng từ sử dụng:
· Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
· Phụ lục 03_1A_TNDN
b. Tài khoản sử dụng
TK 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”
c. Nghiệp vụ minh họa cho kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty
Năm 2023 lợi nhuận của công ty (-111.754.104) nên không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) năm 2023 của Công ty.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc167462120]Biểu sổ 2.43: Trích tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023.
Trên phần mềm Trí Việt không hạch toán bất cứ số liệu nào.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461916]Bảng 26 Màn hình nhập liệu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Không hạch toán lên phần mềm tương đương với không có số liệu lên các sổ => sổ trống ( Sổ cái và sổ chi tiết 821 nằm ở phụ lục 4 và 5).
2.2.2.7 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:
a. Chứng từ sử dụng:
- Phiếu kết chuyển.
b. Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 911 – “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh”
Cuối kỳ, căn cứ vào số phát sinh của tài khoản doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, chi phí giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính phát sinh trong kỳ đã phản ánh ở sổ cái, sổ chi tiết. Kế toán tiến hành xuất dữ liệu từ các sổ, bút toán kết chuyển trên phần mềm kế toán Trí Việt để xác định kết quả kinh doanh. Sau bút toán kết chuyển, số liệu sẽ cập nhật vào sổ cái tài khoản 911.
c. Nghiệp vụ minh họa cho kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty:
Ngày 30/12/2023, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Để nhập phiếu kết chuyển trên phần mềm kế toán Trí Việt ta thực hiện các bước sau: Chọn “kế toán tổng hợp” => “cập nhật số liệu” => Bút toán kết chuyển tự động”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167461917]Bảng 27 Màn hình thao tác nhập phiếu kết chuyển.
 
[image: ]
[bookmark: _Toc167461918]Bảng 28 Màn hình thực hiện bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.
Phần mềm tự cập nhật lên sổ. Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 7 => Chọn “Sổ nhật ký chung” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023”.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462121]Biểu sổ 2.44: Trích Sổ nhật ký chung năm 2023.
Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ cái thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Tương tự Bảng 8 => “Sổ cái” => sau đó chọn thời gian “Năm 2023” => Chọn tài khoản 911.
[image: ]
[bookmark: _Toc167462122]Biểu sổ 2.45: Trích sổ cái tài khoản 911.

[image: ]
[bookmark: _Toc167462123]Biểu sổ 2.46: Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
[bookmark: _Toc167038721][bookmark: _Toc167039052][bookmark: _Toc167039421][bookmark: _Toc167348232]

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THỊNH PHÚ
[bookmark: _Toc167038722][bookmark: _Toc167039053][bookmark: _Toc167039422][bookmark: _Toc167348233]3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh phú
Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú là công ty kinh doanh về các loại thuốc và thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.
Cho đến hôm nay, công ty đã không ngừng phát triển về quy mô cũng như chất lượng hàng hóa ngày càng đa dạng với giá cả hợp lý đáp ứng được đa phần nhu cầu của khách hàng trong thành phố. 
Qua quá trình tìm hiểu về thực tế với hoạt động kinh doanh và hoạt động kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú em nhận thấy từ ngày thành lập công ty cho đến nay công tác kế toán tại công ty đã tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị. Quá trình kinh doanh của công ty đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, nỗ lực phát triển và hoàn thiện mọi mặt, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Tuy nhiên, một số vấn đề trong công tác kế toán vẫn chưa thực sự phù hợp, công ty còn có những mặt hạn chế cần được quan tâm và khắc phục.
[bookmark: _Toc37496945][bookmark: _Toc38214645][bookmark: _Toc134739907][bookmark: _Toc134740123][bookmark: _Toc134782337][bookmark: _Toc134786351][bookmark: _Toc167038723][bookmark: _Toc167039054][bookmark: _Toc167039423][bookmark: _Toc167348234]3.1.1 Ưu điểm
-Về tổ chức bộ máy kế toán
Công tác kế toán ở công ty hiện nay được tổ chức một cách linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý của công ty. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty hầu hết đều có sự phê duyệt của giám đốc và được phản ánh kịp thời, đầy đủ trên hệ thống chứng từ kế toán. 
Bên cạnh đó, kế toán viên năng động có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chính sách chế độ của Nhà nước. Từ đó giúp cho việc tổ chức công tác kế toán tránh được các rủi ro, sai sót ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Về hình thức kế toán: 
Công ty hiện đang sử dụng phần mềm Kế Toán Trí Việt cho quy trình kế toán, mang lại nhiều lợi ích như sau:
+ Phần mềm được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ, vì vậy rất đơn giản và dễ sử dụng.
+ Giao dịch được ghi lại trên phần mềm, giúp xử lý thông tin nhanh hơn. Do đó, kế toán tiết kiệm được thời gian và công sức.
+ Tất cả các giao dịch và thông tin đều có sẵn trên trên phần mềm, kế toán viên cũng có thể cung cấp thông tin kế toán cho công ty nhanh hơn khi cần thiết.
- Về trình tự hạch toán:
+ Kế toán đã áp dụng trình tự hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán đã ban hành của Bộ Tài Chính. Vì vậy giúp cho việc ghi sổ kế toán phù hợp, nhanh chóng, chính xác và phản ánh các nghiệp vụ phát sinh được đúng nhất, kịp thời và thiện tiên cho việc kiểm tra, xử lý số liệu.
+ Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung hoàn toàn phù hợp với điều kiện hiện tại của công ty.
- Về công tác doanh thu: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về cung cấp dịch vụ và bán hàng đều được kế toán ghi nhận doanh thu đầy đủ, kịp thời và chính xác.
- Về công tác chi phí: Mọi chi phí phát sinh trong kỳ đều được quản lý chặt chẽ, đảm bảo tính hợp lý và cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận.
- Về công tác xác định kết quả hoạt động kinh doanh: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của Ban Giám đốc trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty một cách kịp thời và chính xác.
[bookmark: _Toc37496946][bookmark: _Toc38214646][bookmark: _Toc134739908][bookmark: _Toc134740124][bookmark: _Toc134782338][bookmark: _Toc134786352][bookmark: _Toc167038724][bookmark: _Toc167039055][bookmark: _Toc167039424][bookmark: _Toc167348235]3.1.2 Nhược điểm
-Về tổ chức bộ máy kế toán 
Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú với quy mô hoạt động nhỏ nên số lượng nhân viên tương đối ít. Vì thế, mỗi nhân viên đảm nhận nhiều công việc hơn dẫn đến vấn đền bất kiêm nhiêm tại công ty.
[bookmark: _Hlk38490569] +Thứ nhất, kế toán bán hàng ngoài việc hỗ trợ bán hàng, còn kiêm kế toán kho, thực hiện quản lý, xuất kho hàng hóa đồng thời chịu trách nhiệm lập hóa đơn, phiếu xuất kho. Việc kiêm nhiệm kế toán bán hàng và kế toán kho là một hạn chế trong khâu tổ chức phần hành dẫn đến một số vấn đề sai sót hoặc gian lận có thể xảy ra. Nếu hai phần hành này được phân ra cho hai nhân viên thì khi phát sinh nghiệp vụ, hàng hóa được bán ra sẽ được ghi chép hai lần bởi hai cá nhân khác nhau, nhờ đó tránh ghi nhận sai giá bán, đồng thời sai sót trong việc phản ánh nghiệp vụ thì sẽ dễ dàng trong việc kiểm tra và đối chiếu.
[bookmark: _Hlk38490618] +Thứ hai, kế toán tiền kiêm theo dõi các khoản công nợ của khách hàng. Sự kiêm nhiệm này có thể dẫn đến các nguy cơ gian lận hoặc sai sót như kế toán chi tiền cho nghiệp vụ không có thực và lấy sổ tiền đó sử dụng cho cá nhân, hoặc khi thu tiền của khách hàng kế toán không ghi nhận số tiền nhận được từ khách hàng hoặc chỉ ghi nhận một phần. Như vậy số dư công nợ của khách hàng không thay đổi mặc dù khách hàng đã thực hiện thanh toán. Bên cạnh đó do một kế toán phải đảm nhiệm nhiều phần hành khác nhau nên chức năng giám sát và đối chiếu giữa các thành phần kế toán bị hạn chế.
-Về hệ thống tài khoản:
Nghiệp vụ phát sinh chưa được kế toán hạch toán hợp lý. Theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính ban hành thì công ty không còn sử dụng tài khoản 521 mà công ty hạch toán vào 521 là sai. Đáng lẽ nên hạch toán phần giảm trừ doanh thu thẳng vào nợ tài khoản 5111. 
[bookmark: _Toc37496947][bookmark: _Toc38214647][bookmark: _Toc134739909][bookmark: _Toc134740125][bookmark: _Toc134782339][bookmark: _Toc134786353][bookmark: _Toc167038725][bookmark: _Toc167039056][bookmark: _Toc167039425][bookmark: _Toc167348236]3.2 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú 
Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến, đổi mới nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại ở một số khâu cần sửa đổi hoàn thiện hơn. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiến công tác kế toán ở công ty, em xin đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh như sau:
· [bookmark: _Hlk38490979]Đối với công ty hoạt động có quy mô nhỏ, sự kiêm nhiệm giữa các phần hành trong phòng kế toán là điều rất khó tránh khỏi. Để giải quyết vấn đề bất kiêm nhiệm thì công ty có thể tuyển dụng thêm nhân viên mới để xử lý công việc theo dõi công nợ phải thu khách hàng giúp tách biệt công việc của kế toán quỹ kiêm theo dõi nợ phải thu để hạn chế sai sót. 
· Bên cạnh đó, giám đốc nên thường xuyên có mặt tại cửa hàng giám sát các hoạt động kinh doanh tại công ty, theo dõi tình hình hàng hóa trong kho, xuất bán, xuất hóa đơn, tình hình công nợ của khách hàng để cập nhật được hoạt động kinh doanh của công ty.
· [bookmark: _Toc512555753][bookmark: _Toc37496948][bookmark: _Toc38214648][bookmark: _Toc134739910][bookmark: _Toc134740126][bookmark: _Toc134777313][bookmark: _Toc134782340][bookmark: _Toc134786354]Kế toán trong công ty nên tách riêng nhiệm vụ ra, mỗi người chỉ nên kiêm nhận một lĩnh vực kế toán để dễ dàng tập trung nhiệm vụ, cũng như tránh gian lận, sai sót. Bên cạnh đó, cần tách niệt kế toán với thủ quỹ trong công ty
· Kế toán các bộ phận cần phối hợp hoàn thành nhiệm vụ để chu trình hạch toán được diến ra đầy đủ và đúng thời điểm
· Tên trên bảng tính khấu hao tài sản cố định của công ty là sai
[image: ]
=> Công ty nên đổi tên thành bảng phân bổ công cụ dụng cụ tại Công ty. Vì giá trị 
< 30 triệu.
[image: ]

· Công ty dùng Thông tư 133 và không có đề xuất nào lên Bộ tài chính để xin chỉnh sửa hệ thống tài khoản nào nên công ty không được phép sử dụng tài khoản 521, việc xuất hiện tài khoản 521 như đã trình bày ở nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ở Chương 2 là không hợp lý. 













Nên từ phiếu giao hàng sai như thế này: 
[image: ]

Sẽ được sửa thành phiếu giao hàng như thế này:
[image: ]
Sau đó sẽ được hạch toán vào sổ chi tiết 5111:
[image: ]
[bookmark: _Toc167348237]KẾT LUẬN
Bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết, chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Để có chỗ đứng vững vàng trên thị trường hiện nay, đòi hỏi bộ máy quản lý phải có đầy đủ kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế để đưa ra những chiến lược kinh doanh hoàn hảo mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. 
Trên đây là những cơ sở lý luận chung cũng như thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú, thông qua việc tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh và kết hợp với kiến thức đã được học ở trường, em có đưa ra một một số ưu điểm trong công tác kế toán, cách tổ chức của công ty cũng như những mặt hạn chế cần được hoàn thiện và em có đề xuất một vài ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty. Qua đó nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và tích lũy được những kinh nghiệm đáng quý trong công ty.
Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý và bổ sung nhiệt tình của thầy cô cũng như tập thể quý Công ty đặc biệt là các anh chị phòng kế toán để em có thể hoàn thiện hơn bài khóa luận của mình.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đến cô giáo Nguyễn Thị Thanh Phương đã trực tiếp hướng dẫn nhiệt tình và em cũng xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc công ty cùng anh chị phòng kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú đã tạo điều kiện cũng như giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn! 
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2024
	Sinh viên thực hiện
	Đào Thị Kim Ngân




TÀI LIỆU THAM KHẢO
Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Các trang web:
https://thuvienphapluat.vn/
https://ketoanthienung.net/
Tài liệu kế toán theo Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú

PHỤ LỤC
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Quy cách

	Cumargolr new 
	Hộp
	3 vỉ x 10 viên

	Cumargole kare 
	Hộp
	30 viên

	Kem chống nắng cho bé Kutieskin 
	Hộp
	30g

	Dung dịch xịt rửa vết thương Nacurgo
	Hộp
	100ml

	Gastosic
	Hộp
	30 viên

	Gel rửa mặt giảm cho da mụn 
	Tuýp
	100g

	Gel rửa mặt giảm cho da mụn 
	Tuýp
	50g

	Gel ngừa mụn Nano Curcumin 
	Tuýp
	20g

	Heposal 
	Hộp
	3 vỉ x 10 viên

	Kem dưỡng môi Kutieskin
	Hộp
	10g

	Kem chống nắng Decumar Advanced
	Tuýp
	50g

	Kem bôi dịu da cho bé (kutieskin)
	Hộp
	30g

	Kem bôi chàm sữa cho bé (kutieskin)
	Hộp
	30g

	Kem dưỡng ẩm mềm da cho bé (kutieskin)
	Hộp
	30g

	Lovin ‘ skin
	Hộp
	-

	Migrin plus
	Hộp
	-

	Nacurgo
	Hộp
	12ml

	Nacurgo 
	Hộp
	30ml

	Nước tẩy trang da mụn Decurmar 
	Lọ
	250ml

	Nước tắm gội thảo dược bé Kutieskin 
	Chai
	200ml

	Sữa tắm gội cho bé Kutieskin 
	Hộp
	200ml

	Tinh dầu bạch đàn chanh kutieskin
	Hộp
	30ml

	Toner da mụn Decurmar 
	Hộp
	150ml

	TP 1- viên nang CRILA (hộp)
	Hộp
	-

	TP BVSK kiện chốt vương (hộp 2 vỉ)
	Hộp
	2 vỉ

	TP BVSK viên uống decumar advanced (lọ 30 viên)
	Lọ
	30 viên


Phụ lục 1 Bảng sản phẩm kho CVI

	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Quy cách

	Albendazol 400mg 
	Hộp
	1 viên nén

	Augclamox 500mg 
	Hộp
	12 gói x 1.5g

	Augclamox 1g 
	Hộp
	2 vỉ x 5 viên

	Augclamox 250mg 
	Hộp
	12 gói x 1.5g

	Ausmuco 200mg 
	Hộp
	20 gói x 2g

	Ausmuco 750mg
	Hộp
	2 vỉ x 10 viên

	Boliver new 
	Hộp
	12 vỉ x 5 viên

	Viên xương khớp Bone Plus 
	Hộp
	6 vỉ x 10 viên

	Bổ phế AnpheBee 
	Hộp
	1 chai x 100ml

	Bosugold 
	Hộp
	3 vỉ x 10 viên

	Bosukid DHT 
	Hộp
	15 ống x 10ml

	Bô thận nam Cordyceps new 
	Hộp
	3 vỉ x 10 nang

	Brain Forte 
	Hộp
	3 vỉ x 10 nang

	Calcido 
	Hộp
	3 vỉ x 10 viên

	Calcido 
	Lọ
	60 viên

	CASAMAXX 
	Hộp
	14 gói

	Casanoben
	Hộp
	20 gói 3 gam

	CasaBonBon 
	Hộp
	20 gói

	Chymodk 
	Hộp
	2 vỉ x 10 viên

	Cefdina 125mg 
	Hộp
	10 gói x 2.5g

	Cefdina 250mg 
	Hộp
	30 gói

	Cefdina 300mg 
	Hộp
	3 vỉ x 10 viên

	Albendazol 400mg
	Viên nén
	Hộp 1 viên

	Casanoben
	Gói
	Hộp 20 gói 3g

	CasaBonBon
	Gói
	Hộp 20 gói

	Chymodk 4,2
	Viên
	Hộp 2 vỉ x 10 viên

	Cefdina 125mg
	Gói
	Hộp 10 gói x 2,5g

	Cefdina 250mg
	Gói
	Hộp 30 gói

	Cefdina 300mg
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Đại tràng Hataphar
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Desdinta
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Dotzuin H
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	Dros-ta
	Vỉ
	Hộp 2 vỉ x 10 viên

	Dưỡng tâm đan
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Elemon C
	Ống
	Hộp 20 ống x 10ml

	Elemulti C
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	ESBALANC GOLD
	Hộp
	Hộp

	Eucaherb
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	Fahado Extra
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	Feroblood
	Hộp
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Glofap G 100mg
	Gói
	Hộp 14 gói x 1,5g

	Glofap 200mg
	Vỉ
	Hộp 1 vỉ x 10 viên

	Glofap V
	Vỉ
	Hộp 1 vỉ x 10 viên

	Hamistyl
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	Hatabtrypsin 4,2 mg
	Vỉ
	Hộp 5 vỉ x 10 viên

	Herbeye new
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Herbeye new 
	Hộp
	Hộp 30 viên

	Glofap V
	Vỉ
	Hộp 1 vỉ x 10 viên

	Hamistyl
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	Hatabtrypsin 4,2 mg
	Vỉ
	Hộp 5 vỉ x 10 viên

	Herbeye new
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Herbeye new Lo
	Hộp
	Hộp 30 viên

	Kem dưỡng da Haceryl
	Tuýp
	Hộp 1 tuýp x 20g

	MON C PLUSSZ
	Hộp
	Hộp

	Nattoki-DHT
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Nước súc miệng Oslorid
	Chai
	Hộp 1 chai x 250ml

	Nước súc miệng Nano Silver - DHT
	Chai
	Hộp 1 chai x 350ml

	Oralplus gold new
	Ống
	Hộp 20 ống x 10ml

	Oralplus 
	Vỉ
	Hộp 1 vỉ x 5 ống x 10ml

	Oraliver gold
	Vỉ
	Hộp 6 vỉ x 10 viên

	Oralkid new
	Ống
	Hộp 20 ống x 10ml

	Pharnaraton Ginseng
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 nang

	Predmesol 4mg
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên

	Predmesol 16mg
	Vỉ
	Hộp 3 vỉ x 10 viên

	Tobramycin 0.3%
	Lọ
	Hộp 1 lọ x 5ml

	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIOXGUT
	Gói
	Hộp 30 gói x 2g

	Xịt họng Chamobee
	Chai
	Hộp 1 chai x 20ml

	Zanmite 250mg
	Vỉ
	Hộp 2 vỉ x 10 viên

	Zanmite 500mg
	Vỉ
	Hộp 10 vỉ x 10 viên


Phụ lục 2 Bảng sản phẩm kho Hà Tây
[image: ]
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Phụ lục 2 Thông báo kết quả đóng bảo hiểm của thành phố gửi về đối chiếu.






Dựa vào sổ chi tiết vật tư của Auclamox 625mg H/2 vỉ x 10 viên, ta có:
Số dư đầu kỳ: 0 
Ngày 26/06, nhập 45 hộp có đơn giá 99.999,76
Ngày 28/06, nhập 45 hộp có đơn giá 99.999,76
Ngày 29/06, nhập 30 hộp có đơn giá 99.999,73
Ngày 29/06, nhập 42 hộp có đơn giá 99.999,74
Ngày 04/07, xuất 30 hộp 
Ngày 05/07, nhập 30 hộp có đơn giá 99.999,73
Ngày 07/07, xuất 15 hộp 
Ngày 12/07, nhập 60 hộp có đơn giá 99.999,75
Ngày 20/07 nhập 80 hộp có đơn giá 99.999,75
Ngày 20/07 nhập 4 hộp có đơn giá 100.000,00
Ngày 24/07 xuất 20 hộp 
Ngày 26/07 xuất 45 hộp 
Ngày 27/07 xuất 45 hộp 
Ngày 26/08 nhập 16 hộp có đơn giá 94.000,02
Ngày 26/08 nhập 40 hộp có đơn giá 94.000,01
Ngày 26/08 nhập 8 hộp có đơn giá 93.999,96
Ngày 28/08 nhập 36 hộp có đơn giá 94.000,00
Ngày 29/08 nhập 16 hộp có đơn giá 93.999,96
Ngày 29/08 nhập 8 hộp có đơn giá 93.999,96
Ngày 29/08 nhập 40 hộp có đơn giá 94.000,01
Ngày 29/08 nhập 160 hộp có đơn giá 94.000,00
Ngày 29/08 nhập 40 hộp có đơn giá 94.000,01
Ngày 30/08 xuất 30 hộp
Ngày 30/08 xuất 12 hộp
Ngày 30/08 xuất 15 hộp
Ngày 30/08 xuất 40 hộp
Ngày 30/08 xuất 80 hộp
Ngày 30/08 xuất 16 hộp
Ngày 31/08 xuất 20 hộp
Ngày 31/08 xuất 4 hộp
Ngày 31/08 xuất 20 hộp
Ngày 31/08 xuất 8 hộp
Ngày 31/08 xuất 36 hộp
Ngày 31/08 xuất 16 hộp
Ngày 31/08 xuất 8 hộp
Ngày 31/08 xuất 40 hộp
Ngày 09/09 xuất 20 hộp
Ngày 12/09 nhập 400 hộp có đơn giá 94.000,00
Ngày 13/09 xuất 100 hộp
Ngày 28/09 xuất 40 hộp
Ngày 07/10 xuất 88 hộp
Ngày 07/10 xuất 40 hộp
Ngày 10/10 xuất 50 hộp
Ngày 16/10 xuất 70 hộp
Ngày 21/10 xuất 16 hộp
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Phụ lục 3 Phương pháp xác định giá xuất kho.
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Phụ lục 4 Sổ cái tài khoản 821.
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Phụ lục 5 Sổ chi tiết tài khoản 821.
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU $6: 00000045
15 Bau Niing 5, Phwong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thinh phd Da Ning
ién thogi: 0905.446.556 - 0905.456.997

PHIEU GIAO HANG
Ngay 26/07/2023
Khéich hang: Céng ty TNHH Dugc phim Ngoc Hiép
Pia chi: H36/3 K168 T4 Hi¢u, Phwong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh phé Da Ning

Ly do: Bin hing
STT Tén sin phim S616 | Handing | PVT | SL | Pongii | CK% | Tién CK |Thanh tién
1]Gel ngira mun Nano Curcumin 20g 150223 [23/07/2026] Hop | 14 |63.636.36
2|Gel rira m3t giam nhon cho da mun 50g | 161023 [15/10/2026] Hop | 13 |63.636.36
3|Chiét khau 144,545
Chiét Khiu 144,545
Tién thué 157,363
Téng thanh toin 1,731,000

Béng chit: M§t triéu bay trim ba muoi mét ngan déng.

Luu §: Quy khich vui long kiém tra hang va thanh tosn tién. Xin cim on!
Ngudi nhan Nguoi giao Thi kho
Ky tén Ky tén Ky tén
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Hoa Bon Ban Hang Kiém Phiéu Xut Kho : 23-07-529-195 (F10 xem nhanh hang ton kho)

Hoa Ban Ban Hang Kiém Phi€u Xuat Kho
KhachhanG [CTYNH | - [Cdng Ty TNHH Dugc Pham N - | Ngdy CT 26/07/2023 S5 CT 000045 Han t.todn 0
Ho té&n n. mua (CBng Ty TNHH Durdc Pham Ngoc Higp Phudng thifc TTGhi s3 cng ng | PT giao hang v
Ly do chifng tir [Ban hang ~| M3 NV quan Iy | Chon gid ban 1. Gid chung  ~
Dia chi H36/03 K168 T6 Hiéu, Phudng Hoa Minh, Quan Lin  Nhan vidn Order ~|M& ngoai t& \ND - 1
Chi tiét chiing ti @Hba don c6 gid Chidt khéit ‘
Kho M HH Tén hang héa VAT| BVT | S6lugng | Gid chifa CK[ Tign chua CK[%CK[ Tign CK | Gid c6 VAT | T
oI GELM20 Gel ngira myn Nano Curcumin 20g 10 Tujp 1400 6363636 890,909 0 0 65,240.00
oI GELMS0 Gel rifa mat giam nhdn cho da mun 50g/10  Tuyp 13.00 6363636 827,273 0 0 65,165.63
¥ |ovi K Chigt khu 10 0.00 0.00 144,545 0 144,545 0.00
Record: M 4 3 ] of 3 ‘
Kyhiéu | SériHD | Ngayhoadon| VAT | Tiénhang | TiénVAT | MaKH | Tén co S{ [ Tgng tign vén 1,632,275
¥ [C23TTP 00000078 26/07/2023 10 1,573,637 157,363 Cong Ty TNHH DU | .
= Tign cK 144,545
Tign hang 1,718,182
Tign hang sau CK 1,573,637
Tign thud 157,363
Téng hoé ddn 1,731,000
Tinh VAT Thué - Ghi Ng 131 ~ | GhiCé 33311 ~ | Vuviéc & Téng hach toan 1,731,000

: hda: CK / tn (kho CVI) : 0.00; Chufa thanh toan

Kha s6 / M& s8 Phiéuthu ~ Thékho | | KhodDL B Inhod don Phiduxudt Phiu B.hang

Record: |4 T b (MM¥ of 1 (Filtered)

Phi&u KT = Quay ra
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HOA DON GIA TRI GIA TANG

(VAT INVOICE)

Ngay (day) 26 thang (month) 07 nam (year) 2023

Ma cila Co quan thué: 00466B50E4239B4DSFBA18F6004036A227

Don i ban (Seler)

CONG TY TNHH DUQ'C PHAM THIEN THINH PHU.

Masbthué (TaxCode): 0402189348
Dia chi Adress):
Dien thoai (Te: 0905456997

S8 taiknoan (Account No .

Nguoimua (Buyer): Cong Ty TNHH Duge Phim Ngoc Higp
B0 i (Company name): Cong Ty TNHH Dugc Phim Ngoc Higp

Ma 56 thub (Tax Code): 0400462369

MBu o8- Ky o (Sers o - 1C23TTP
56 (ke o : 00000078

15 Bau Nang 5, Phuang Hoa Minh, Quan Lign Ghiéu, Thnh phé Da Néng, Vigt Nam

116002938957 tai ngan hang TMCP Céng Thurong Viet Nam - CN D Ning

Bia chi (Aderess: HIG/03 K168 T Higu, Phuong Hoa Minh, Quan Lign Chiu, Thanh Phé Ba Néng, Viet Nam
Hinh thrc thanh toan (Payment methoc): Tién mat/Chuyén khodn

S8 tai khoan (Account o).

ST Ténhang hoa, dich vy
o) (Descriptin)

1 2

o | D)
| o | SO | T
|

Thub subt  Tién thué
(TaxRate)  (Tax Amount)
7 8

Thay 1 cho 6a dom Mk s 1k hiou C23TTP 54 00000060 ngay 24 thang 07 nam 2023

1 | Gel ngtra mun Nano Curcumin 209

Golrira mat gidm nhon cho da mun
s0g

Critkndu

58 ién viét bing chix (Amount n words): MOt tigu bay tram ba muoi mét nghin dbng chin..

Nguwoi mua hang (Buyer) Nguoi ban hang (Seller)

Top | 1 6363838 890900
Tup | 13 6363835 27273
144545

Gong én hang (sub o)
Tién thué GTGT (VAT amours)

Téng obng tén thanh todn (Total peymen):

D duge ky ai
(Signed d

coneTY

o5 s0001
0% a7z
o o
1573637

157363

1731000

i bor
)
THEN TN

Noay: 2600772023
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S8 (g W/ Ref No :FT23205QNCZ
User In/User ID :Uenit27879
Ngby/ Date :05/12/2023 10:48:14

Tén C8 nhdn/Pon v| chuyln (Se
Dja chi (Address):

M3 5 thud (Tax Code):

S& tal khodn (Account number):
Tal Ngdn hang (At Bank):

Tén C4 nhdn/Oan v| nhdn (Benefidary’s name):
Pja chi (Address):

Tal khoan ghl C6 (Credit Account):

Tal Sacombank CN/PGD (At Sacombank Branch):
M3 s8 thud Chi nhanh (Branch Tax Code):

Chi tiét glao djch (Transaction details):
S tign ghl C6 (Credit Amount):
S8 tién bing chix (Amount in words):

DIln glal (Remarks):

VND1136088991551

CTY TNHH DUOC PHAM THIEN THINH PHU
15 BAU NANG S, P HOA MINH Quan Thanh Khe TP DA NANG

0905446556
CHI NHANH DA NANG
0301103908-020

1,731,000 VND
Mot trieu bay tram ba muol mot ngan dong

MBV(CB.3908176888.099086.Nh ck.CT tu 0041000284717 HUYNH NU NGOC
HA tol 0905446556 CTY TNHH DUOC PHAM THIEN THINH PHU Ngan hang
Sal Gon thuong tin SACOMBANK CKN (099086 - HUYNH NU NGOC HA - Ngan
hang TMCP Ngoal thuong Viet Nam

PHAN DANH CHO NGAN HANG (FOR SACOMBANK'S SECTION):

K& toén
Accountant

Kiém so4t vién Truéng don v|
Authoriser Manager
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU .
15 Bau Ning 5, Phuong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh Phé Da Ning

Iiu 55 S03a - DNN
o TT <6 1332016 TE5TC

$6 NHAT KY CHUNG el 082016 oia TC)
Nim 2023
NCAY CHUNG TU S Di ghi | S5 higu TK PHAT SINH
GHISO | SOCT |NGAvcT i scai | diimg b co
21/06] 000001 [Thu tién ban hang theo hoa don 56
Tién Viét Nam it i1 3500000
Thué GTGT diura X 33311 536363
Doanh thy bén hing héa X si1 5363.633
31/06]” 000001 | 21/06 |Ban hang cho nha thuéc Khanh Hién
Hing ha 138 712,500
Gia von hing bin ) 712,500
i [Ban hang cho Cong ty c6 phan dwgc- Thiet biy (&
21/06| 000002 | 21/06 _[Pa Ning
Hing héa it 138 181
Gia von hing bin X 3] 181
607000038 | " 36/07 | Thu tién ban hang theo hoa don sb : 00000075
Tién Viét Nam JITH! 126,500
Thué GTGT diura 33311 6.167
Doanh s bin hiag 62 X st 123333
36071000045 | 26/07 " |Ban hang cho cong ty TNHH Dugc pham Ngoc Hiép
Phai thu cia khich hing 131 1875343 144583
Hang héa 156 1632275
Thué GTGT diura 33311 7.363
Doanh thu bén hing héa sil 171818
Chiét khau thuong mai 51
Gia yon hang bin 63
TONG CONG. 2.576.527.486|
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU

15 Bau Ning 5, Phuimg Hoa Minh,

Lién Chiéu, Thinh Phi Da

socat
NAM 2023
Tt Khoin 521. i i thwong mat
eI KHACHEANG DiEN Lkt F o 1 . N
Tox i o g
30730555 |Cong oy TN Duge Piln Naoe iy it ks rromg 5] T
Sy 2003 Koo KC Dosnh th b hang s2n KQ SXED] 011
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Pon vi: CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHI
Dia chi: 15 Bau Nang 5, Phwong Hoa Minh, Qufn Lién Chiéu,

Mau sb 510 - DN
(Ban hénh theo TT 56 133/2016/TT-BTC

Thanh Phé DA Ning ‘ngay 20/8/2016 ciia BTC)
$O CHI TIET VAT TU'
Naim 2023
Vit tw : HT0000011 - Augclamox 625mg H/2 vi x 10 vién DVT : Hop
Kho : HA TAY
Ching O Khich hang il Nhip LU T O
S Ngay NX SL Tién SL Tién SL Tién
000011 | 07/10/23 |Nha Thudc ABC 632 94.618.39 0.0 0 88.0| 8326418  352.0] 33.305.672]
000016 | 07/10/23 |Nha Thudc Hoai An 632 94.618.39 0.0 0 400 3.784.735|  312.0[  29.520.937
000031 | 10/10/23 |Nha Thude An Binh 632 94.618.39 0.0 0 50.0| 4730919  262.0|  24.790.018|
000039 | 16/10/23 |Nha Thuée 86 17 632 94.618.39 0.0 0 70.0| 6.623.287| 192.0] 18.166.731
Cong Ty C6 Phan Dugc Pham Cong Nghé
24/10/2 2 0 '8 Nehe 2
000043 | 24/10/23 | oo oot e Healthonre Vigt Nom 331 94.000.00(  144,0( 13.536.000 0.0 o 3200| 30.188.837
, 5
Cong Ty C6 Phan Dugc Pham Cong Nghé
26/10/2 2 0 '8 Nehe 282
000051 | 26/10/23 | oo "hst ko Healthoare Vigt Nom 331 94.000,00 300/ 2.820.000 0.0 0| 3500| 33.008.837

000063 | 26/10/23 |Nha Thudc Nhét Phuong 632 94.310.96 0.0 0 16.0|  1.508.975| 3340 31.499.862
000064 | 26/10/23 |Nha Thudc Thién Nhan 632 94.310.96 0.0 0 160 1.508.975| 3180 29.990.887

0,00 1.978,0| 187.707.915| 1.142,0] 109.282.771|  836,0| 78.425.144

0,00 0,0 0 0,0 0

0,00] 1.978,0| 187.707.915] 1.142,0] 109.282.771
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TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU
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Bom vi: CONG TY TNHH DUGC PEAM THIEN THINH PHU
Dia chi 15 Biv Ning 5, Phwomg Hod Miak, Quin Litn Chida, Thinh Phé Di Ning

Miu sé: SISDNN
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Dia chi: 15 Bau Nang 5, Phong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh Phé Da Ning

Miu sé: S
(Ban hanh theo TT 56 133/2016/TT-BTC

19-DNN

SO CHI TIET TAI KHOAN ngay 26/8/2016 cia BTC)
Nam 2023
Tai khon 156 - Hang hoa
NG TU P R 3 s N

_{CHUNGITU MAKH KHACH HANG DIEN GIAI TKDU __ SOk -
NGAY SO CT NG co6

01/10_[ 000001 | CTYUPM |CONG TY COPHAN UPHARMA Ban hing 632 0 1.640.909
01/10 000001 | CTYUPM |CONG TY CO PHAN UPHARMA Ban han, 632 0 4836365
04/10 000001 CVI___|Céng Ty CO Phan CVI Mién Nam Chi thanh todn tien hing 1111 6.949.074

04/10_ 000002 HTAY _|Cong Ty C6 Phin Dugc Pham Cong Nehé Cao| Nhap hing theo hd 6684 331 0 0
04/10 000002 HTAY _ |Cong Ty Co Phan Dwoc Pham Cong Nehé Cao|Nhip hang theo hd 6684 331 [ 0
20/10 [ 000035 HTAY _|Cong Ty C6 Phin Dugc Pham Cong Ny Nhip hang mua theo hd 8326
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Ngén Hang TMCP Céng Thuong Viét Nam

Chi nhanh Branch: 48033 - CN DA NANG - PGD DIEN BIEN PHU

GIAY BAO CO

Ngay gio" hoach toan Postng e and date
Loai tién t¢ curency.

Tén tai khodn chuy8n Sender Account Name:
S6 tai khoan chuyén sender Account No:
Ngan hang Sender Branch

Bon vj thy hudng Beneficiary:

S6 tai khoan don vi huémg Benefcary Account N
Ngan hang senefcary Branch:

S8 tién bang s8 Amount

6 tién bang chir Amount in wors:

S8 tham chiéu Transacton Reference Number:

Ngi dung giao dich Descripton

2023-12-31 01:33:16
VND

CONG TY TNHH DUOC PHAM THIEN THINH PHU

116002938957

148033 - CN DA NANG - PGD DIEN BIEN PHU
4440

84n nghin bén tram bén muoi dbng

Tra lai tai khoan DDA

Chi nhanh eranch
Chir ky 56 E-signature

Signature valid

ky béi : WH
NANG

gay ky: 31/12/2023

éng Thuong VN - CN
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B} ) 18 tro truc tuvén ]
TR VIET Accounting Office 10 N

In héa don dién tie, két néi cac nha cung cap dich vu Bkav, Viettel, VNPT, Vina, Mobifone ... Log Off
Cac phan hé nghiép vu K& toan tién mét, tién guri va tién vay Cap nhat s& liéu
Phleu thu tlen mat
Béo cdo tién mét, tién gdi ngén hang
K& todn mua hang va céng ng phai tra
K& todn hang tén kho d
K& todn chi phi va tinh gia thanh Phiéu chi thanh toén tam (ng
K& todn tai san ¢d dinh Gidy Uy nhiém chi
K& toén téng hop
Bdo cdo thué GTGT
Bdo cdo tai chinh
Hé théng
M3 may: 5401142151 Copyright @ 2003-2020 TRE VIET Software Solutions
CONG TY TNHH DUQC PHAM THIEN THINH PHU Add: 77/17 L& DG - Da Nang
el & T iy _ Tel: 091.468.7717; 090.563.9760 L& Phutdc Thinh
15 Bau Nang 5, Phudng Hoa Minh, Quan Lién Chiéu, Thanh Ph& i ¥ 0 -
Ngudi sit dung: Admin Mail :  thinhsoft@gmail.com
File dif liéu: D:\AcTech10\Data\THUE 2023 DUNG T 11\THUE 2023T11.mdb
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& Phizu Thu Tin G: X

Phiéu Thu Tién cony

Phiu thu cho mot 4o M ngoai tEVND_ || Ty gid ghi 6 1| Giao dich 1] chenhlech 0

Khach hang TP ~ CONG TY TNHH DUQC PHAM THIEN THINH PH~ | Ngudindp tign  |CONG TY TNHH DUQC PHAM |  Ngay CT 31/12/2023

Bia chi 15 Bau Nang 5, P.Hoa Minh, Q.Lién Chidu, TP Ba M nhan vien o] secr oo v

Ly do ching tir |Ngan hang tinh [3i ~ crgsc |

L.Chi tit hach todn 2. Thanh tosn cho cac phiéu

TKNg | TKGS SGtien Di&n gii bit toan & v viee Khoan muc pht

di2tv 515 4,440 Ngan hang tinh (a1

*121v 515 0

Record: [ 41 [ 1 (b |[PIIbK of 1

Téing hach ton 4,490 |

Khda 6/ M3 6 Knoa DL | | | Themphiu | Xos phigu 1n phiéu Bang ke Phigu KT Quay ra

Record: [14] [0 [T [¥1[PIIP] of 1 (Fitered)
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIE N THINH PHU

15 Bau Nang 5, Phuong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh Phé Da

Mu 6 5032 - DNN

000005 [Phi TK

[Ngan hang tinh 1ai

Tien Viet Nam

Thy nhap khic

ITONG CONG.

Tien g tai Ngan hang Viettin
Chi phi quan 1y doanh nghi

Tien g tai Ngan hang Sacom
Doanh thu hoat dong tai chinh
én KM thu h cho khach hang

Thué GTGT duoc khdu tri cia hang hoa, dich vu

) (B i tho TT 25 1332016TT-57C
SO NHAT KY CHUNG iy 26/8/2016 cia BTC)
Nim 2023
CHUNG TU 5 i ghi PHAT SINH
- DIEN GIAT DA ght . _
SO CT | NGAY €T $6 cai. NG I
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CONG TY TNHH DUQC PHAM THIEN THINH PHU

15 Bau Niing 5, Phuong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh Phé Pa Ning
SO CAI
Nim 2023
‘Tai khodn 515 - Doanh thu hoat dong tai chinh

= CHUNGIT, DIEN GIAI TKDU = EOmEN =

NGAY | sécT NG co
Ton dau ky. 0 0
30/06 [ 000002 |Ngén hing tinh Iai 121V 0 213
30/06 [ 000007 | Ngén hing tinh Iai 11218 0 2030
31/07 [ 000009 | Ngan hing tinh Iai 11218 0 4.799
31/07 [ 000018 _|Ngan hing tinh Iai 121V 0 4.092
31/08 [ 000010 _|Ngan hing tinh Iai 11218 0 2935
31/08 [ 000017 _|Ngan hing tinh 1ai 121V 0 2804
30/09 [ 000008 | Ngan hing tinh Iai 11218 0 6.142
30/09 [ 000020 | Ngén hing tinh Iai 121V 0 3525
31/10 [ 000009 | Ngén hing tinh Iai 11218 0 1.362
31/10 [ 000017 _|Ngén hing tinh Iai 121V 0 3912
30/11 [ 000011 _|Ngén hing tinh Iai 11218 0 3220
30/11 [ 000022 1121V 0 2083
31/12 [ 000018 |Ngan hang tinh lai 11218 0 5151
31/12_|KC-000003 |KC Doanh Thu tai chinh sang KQ SXKD 911 46.708 0
Téng cong phit sinh 46.708 46.708
Liy ké tir thang 1 dén thing 12 46.708 46.708
S6 dw cuéi kv 0 0
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU
Dia chi: 15 Bau Nang 5, Phwong Hoa Minh, Quan Lién Chiéu, Thanh Phé Pa Nang Miu sé: S19-DNN

SO CHI TIET TAI KHOAN (Ban hanh theo TT s6 1332016/ TT-BTC
Nim 2023 ngay 26/8/2016 cia BTC)

Tai khoin 515 - Doanh thu hoat dgng tai chinh

% Gﬁf{“m GSEUCT MA KH KHACH HANG DIEN GIAT TKDU NG SO TIEN &
Ton dau ky 0 0
30006 [ 000002 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU |Ngén hang tinh lai 0 213
30/06_ [ 000007 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU [Ngan hang tinh li 0 2.030
3107000009 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU |Ngén hang tinh li 0 4.799
3107000018 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU [Ngan hang tinh li 0 4.092
31/08 | 000010 TTP CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU |Ngan hang tinh lai 0 2.935
3108 [ 000017 TTP __|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU [Ngan hang tinh li 0 2.804
30/09 [ 000008 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU |Ngén hang tinh lai 0 6.142
30/09 [ 000020 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU [Ngan hang tinh lai 0 3525
31/10 | 000009 TTP CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU 0 1.362
3110 [ 000017 TTP CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU 0 3.912
3011 [ 000011 TTP _|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU |Ngén hang tinh lai 0 3220
3011 [ 0000; TTP___|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU ang tinh 0 083
3112 000018 TTP___|CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU hang tinh 11218 0 5.151
31/12 | KC-000003 CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU |KC Doanh Thu tai chinh sang KQ SXKD | 911 46.708 0
Téng cong phat sinh 46.708 46.708
Liy ké tir thing 1 dén thing 12 46.708 46.708
S6 dw cuoi ky 0 0
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Tén don vi: Cong ty TNHH dugc Thién Thinh Phit
Dia chi: 15 Biu ning 5, Phuéng Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thinh phé Da

Ban hanh theo Thong t 133/2016/TT-BTC

BANG CHAM CONG
Thing 11 néim 2023

G pa 1 3[(4|5(6[7[8)|9[10{11|12|13|14|15(16(17|18|19|20|21|22|23|24|25/26|27|28|29|30|
TT| Ho va tén oy m ] ] 3 9 ” | Téng ngay
Chirc vu  |T4/T5|T6| T7| T2|T3|T4|T5|T6| T7|CN|T2(T3|T4|T5|T6| T7|CN| T2|T3| T4| TS |T6|T7 [CN| T2 | T3| T4| T5| 9 >
1 2 3 4 6[7]8]9[10/11]12[13[14 16(17(18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25]| 26 |27 28|29| 30| 31|32|33 e
lNgnV'gnTrénSVKhlémGlémdéc X|X|X|X X[X|X|X|X[X X[X[X|X|X[X X|X|X|X[|X[X X[ X[|X|X 26
2 |Pao Thi Thu Van K:Etuan X|X|X|X X[X|X|X|X[X X[X[X|X|X[X X|X|X|X|X([X X |X|X|X 26
' téng hop
Ké todn bin
3 hing kiém 26
V& Thi Vy ké todn kho
K& todn quy
4 kiém cong 26
Do Thi Kim Thoa __|ng'
Giao hing
5 v thu héi 26
Dio Duy Cong Toin _|cong ny
Giao hing
6 v thu hdi 26
Luu Quy Linh cong ng
Téng céng

Ghi chit:
DaNing.., ngay......thang.....nam
Gidm d6¢/Téng Giam déc Phu trich bd phin Nguwi chim cong
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Tén don vi: Cong ty TNHH dwgc Thién Thinh Pha

$6:BL....../2022
BANG LUONG NHAN VIEN
Thing 11 nam 2023
CAC KHOAN GIAM TRU
oo . . " Ning suit _ Kiém nhiém | An uéng giita . . THUC -
ATEN 7 9% o % . H ¢
TT| HOVATE CHUCVU | Luongcobin | HEHE | Xangxe o iz Luong chuh | BEXE (32) |BEYT(LS%)| BEIN (%) | o ik Ky tén
1 |NguyénTrin Sy Khiém | Gidm déc 7.000.000 1.000.000 | 1300.000 700.000 | 10.000.000 10.000.000
2 |Po Thi Thu Vin Ké todn tnghop | 5.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 8.000.000 400.000 75.000 50.000 7.475.000
3 |Vo Thi vy Ketoinbinhing |, 54, o 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 7.000.000 360.000 67.500 45.000 6.527.500
. kiém ké todn kho
4 |Dio Thi Kim Thoa b m:;ﬂz“z;yk‘em 4.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 7.000.000 7.000.000
R | Giaohingvathu ~ -

5 |Péo Duy Céng Toin S 4500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 7.000.000 7.000.000

Y héi cong no

. Giao hang va thu ~ -
6 |LuuQuyLinh 0 4500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 7.000.000 7.000.000

Y héi cong n

Téng Cong 46.000.000 | 760.000 142.500 95.000 0 45.002.500
GIAM POC

NGUOI LAP BANG
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Tén don vi: Cong ty TNHH dwec Thién Thinh Phu

BANG KE TRICH NOP CAC KHOAN THEO LUONG

Théang 11 nam 2023

S6: BH02/2019

BAO HIEM XA HOIL, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIEP

Don vi tinh: déng

CHUC ngf Doanh nghigp tra 21,5% Nguoi lao dong tra 10,5% ST
TT | HOVATEN 5 (Tinh vio chi phi) Trir vao lron, g0 Hon
? vy LUONG - ( L phii nép
TRicH | BHXH | BHYT |BHIN | TONG | BHXH | BHYT | BHIN TONG (32%)
(17.5%) (3% | %) | @L5%) | (8%) | (1.5%) | (1%) (10,5%)
1 [Pao Thi Thu Van Ké toan tong hop | 5.000.000| 875.000 | 150.000 | 50.000 | 1.075.000| 400.000 | 75.000 | 50.000 525000 | 1.600.000
. Ké toan ban han
2 |Vo ThiVy € oan DA ANE | 500 000  787.500 | 135.000 | 45.000 | 967.500| 360.000 | 67.500 | 45.000 472.500 | 1.440.000
kiém ke toan kho
Téng Céng 9.500.000| 1.662.500| 285.000] 95.000|2.042.500| 760.000| 142.500) 95.000 997.500]  3.040.000

Tong s6 tién (viét bing chir):

NGUOI LAP BANG

GIAMDPOC
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o Ketthuc [

TR VIET Accounting Office 10

In héa don dign uk, két ndi cic nha cung cAp dich vu Bkav, Viettel, VNPT, Vina, Mobifone ...

Cac phan hé nghiép vy

K& toan tdng hop

13 trg tryc tuyén ]
camon >> [

Log off [7]

Version : 10.22.0032

Cap nhit 5 6u

K& todn tin mét, tén gifi va tén vay

K& todn ban hang va céng ng phai thu
K& toan mua hang va cong ng phai tra
K& toan hang ton kho

K& toan chi phi va tith g thanh

KE todn tai san 8 dinh

Bdo cdo thué GTGT
Bdo cdo tai chith
He théng

56 k& todn theo hinh thiic CTGS
56 ke todn theo hinh thirc nhét ky chung
Truy vén, tin kiém dr iéu

Bt todn két chuyén tu déng

Bang can ddi tai khoan dan vi thanh vién

Nguds si dyng: Admin
Fill di? iy

CONG TY THHH DUQC PHAM THIEN THINH PH
15 Bu Naing 5, Phudng Hoa Minh, Quan Lién Chidu, Thanh PhG

: \\LAPTOP-7CDPF4CQ\ACTech10\Data\THUE 2023T11.mdb

Copyright @ 2003-2020 TRI VIET Software Solutions
Add: 77/17 L& D5 - B4 Néng

Tel: 091.468.7717; 090.563.9760 L& Phudc Thinh
Website : vww.phanmetriviet.com

Mail :  thinhsoft@gmail.com
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1 Chifng Tir Biit Todn Téng Hop
[ nobver | soer |som[Tamgtenvs] wawn | Tenibachiong | e | e [ g | Gipw | sociu igsy Crin] W manven]

Doummmon  seeem o Tmwmgmmm
Ol sospooone —mpagow rmomemeera |

Record: (10 41[ 2 10 1)

2 Chi tigt chig tir

[T sown [ino[ @] ohngn [ weonwer | Wodmgaiuar | Gnoa | watoor |
TR o

(1 205 o2 aws Tonviondmprangpri |

Ket chuyén Khda 5 / M3




image44.png
CONG TY TNHH DUQC PEAM THIEN THINE PHU BANG TiNH KHAU HAO TAI SAN

Thing 11 m 2023
Tz e [l s e T | S | o

T e M AL e

A e T e
DaNéng ViétNam Nedy thang. ném 20.

Newilip Kiitodn truime. Ciimaée
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i Ketthue [

TR VEET Accounting Office 10

8 trg tryc tuyén ]
Version : 10.22.0032 camon >> [

In héa don dign u, két ndi cdc nha cung cap dich vu BKav, Viettel, VNPT, Vina, Mobifone ... Log off /2]

Céc phan hé nghiép vy K& toan tai sén c6 dinh

Cap nhap tai san

K& todn tin mét, tén gifi va tén vay
K& toan ban hang va céng ng phai thu
K& toan mua hang v céng ng phai tra
K& toan hang ton kho

K& todn chiphi v thh gi thanh

KE todn tong hap
Bdo cdo thué GTGT
Bdo cdo tai chinh

Ngudsi sit dyng: Admin
File dif igu: \\LAPTOP-7CDPF4CQ\ACTech10\Data\THUE 2023T11.mdb

Hé théng
M3 may: 1212516305 Copyright @ 2003-2020 TRI VIET Software Solutions
Don vi:  CONG TY THHH DUQC PHAM THIEN THINH PHG AR ED il

& Tel: 091.468.7717; 090.563.9760 L& Phudc Thinh
Dia chi: 15 Bau Nang 5, Phudng Hoa Minh, Quan Lién Chidu, Thanh Ph&'

Website : yovw. phanmemtriviet.com
Mail:  thinhsoft@gmail.com
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(3 Quay ra | 13 Copy Record | 4| Tang dan %| Giam dan |

< | #Tim .. | > Them moi X Xoa bo. !

Hin thi
ey &N ngay[30/04/2024) O Tatca @ Con khdu hao O Het khdu hao O Thu ngodi
M&TS Tén tai sén TKNg [ TK G5 [S6luong] _Bangia | Nguyén gia_| Ngay st dung] S3 nam KH] Ngay hét han SD | Tién da khau hao | Thang da khau hao | Tu dong xir ly | Noi dat | Nudcs:.
BG1 Ban Ghé van phong 6422 242 1 8655000 8,655,000  23/05/2023 2 30/04/2025 0 0
DHKK1 | My BHKK Fanasonic 6422 242 1 081818 9818182 23/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKK2 | My BHKK Daikin 6422 242 1 8318182 8318182 23/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKK3 | May DHKK Panasonic 358 [6422 | 242 1 0818182 9,818,182 24/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKK4 | My DHKK Daikin 358 6422 242 1 8318182 8318182 24/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKKS  May DHKK Panasonic 10 |6422 242 116,000,000 16,000,000 02/06/2023 2 31/05/2025 0 0
| [HooT in din tir 1 C
MTXTL | Méy tinh xdch tay HP 6422 242 1 14909,091 14,909,001  24/05/2023 2 30/04/2005 0 0
MTXT2 | May tinh xach tay Dell |6422 242 1 18,163,636 18,163,636  31/05/2023 2 30/04/2025 0 0
QDM | Quat ditng Mitsubishi 6422 242 1 1718182 1718182 16/06/2023 1 31/05/2024 0 0
scL Son cac loai 6422 242 1 12487072 12,487,272 30/06/2023 2 31052005 0 0
TBMT  Thigtbiding maytinh  |6422 242 1 4545455 4,545455  15/06/2023 1 31/05/2024 0 0
TauD  Thigh hi dina vin nhinn 127> 247 1 i7tmasas 171sasas| ninenra > 1 ins/anos n ] :
Record: ([ 7 (b [HIVK| of 17 < >
Chon théng k&t chuyén sang thng k& tigp
Thang (05[] Nam [2024 [v] |Tinh khau hao
Chi tigt khau hao
Ngay xir Iy | Ma tang giam Dign giai G khau hao | 56 khau hao Iuj k&|_Tri gia con lai i
30/06/2023 A0L Knau hao Hoa dan dién ti thang 6/2023 21,704 21,704 5,187,387
31/07/2023 A0L Khdu hao Héa don dién ti thang 7/2023 225,538 247,042 4,961,849
31/08/2023 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 8/2023 225,538 472,780 4,736,311
30/09/2023 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 9/2023 225,538 698,318 4,510,773
31/10/2023 A0L Khu hao Héa don dién ti thing 10/2023 225,538 923,856 4,285,235
¥ |30/11/2023 A0 Khu hao HGa don dién ti thang 11/2023 225,538 1,149,394 4,059,697
31/12/2023 A0L Khu hao HGa don dién ti thang 12/2023 225,538 1,374,932 3,834,159
31/01/2024 A0L Kndu hao Héa don dién ti thang 1/2024 225,538 1,600,470 3,608,621
29/02/2024 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 2/2024 225,538 1,826,008 3,383,083
31/03/2024 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 3/2024 225,538 2,051,546 3,157,545 )
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[ Quay ra | 13 Copy Record | 4| Tang dan % Giam dan |

gloc | #ATim... | b Them moi b Xoa bo. !

Hin thi
T &N ngay[30/04/2024) O Tatca @ Con khdu hao O Hét khdu hao O Thu ngodi
M&TS Tén tai sén TKNg [ TK S [S6luong] _Bongia | Nguyén gia_| Ngay sir dung] SG ném KH] Ngay hét han SD | Tién da khau hao | Thang da khau hao | Tw dong xir ly | Noi dat | Nudcs
BG1 Ban Ghé van phong 6422 242 1 8655000 8,655,000  23/05/2023 2 30/04/2025 0 [
DHKK1 | My BHKK Panasonic 6422 242 1 0818182 9818182  23/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKK2 | My BHKK Daikin 6422 242 1 8318182 8318182 23/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKK3 | May DHKK Panasonic 358 [6422 | 242 1 0818182 9,818,182  24/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKK4 | My DHKK Daikin 358 6422 242 1 8318182 8318182 24/05/2023 2 30/04/2005 0 0
DHKKS | May DHKK Panasonic 10 [6422 242 1 16,000,000 16,000,000  02/06/2023 2 31/05/2005 0 0
¥ [HODT | Hoa don dién tir 6422 242 1 520,001 5209001  28/06/2023 2 31052005 0 0
MTXTL | Méy tinh xéch tay HP 6422 242 1 14900,001 14,909,001 24/05/2023 2 30/04/2005 0 0
MTXT2 | May tioh xach tay Dell |6422 242 1 18,163,636 18,163,636 31/05/2023 2 30/04/2005 0 0
QDM Quat ditng Mitsubishi 6422 242 1 1718182 1718182 16/06/2023 1 31/05/2024 0 0
scL Son cac loai 6422 242 1 12487072 12,487,272 30/06/2023 2 31052025 0 0
TBMT  Thigtbiding maytinh  |6422 242 1 4545455 4,545455  15/06/2023 1 31/05/2024 0 0
TauD  Thigh hi dina vin nhinn a7y 1247 1 i7tmasas 171sasas nineinra > 1 ins/anos a a
Record: (I[C1[ 7 [b1[PHIVK] of 17 < >
Chon théng ket chuyén sang théng k& tigp
Thang (05[] Nam [2024 [v] |Tinh khdu hao
Chi tigt khau hao
Ngay xir Iy | Ma tang giam Dign gidi 56 khau hao | 56 khau hao Iuj k&| _Tri gia con lai
30/06/2023 A0L Knau hao Héa dan dién ti thang 6/2023 21,704 21,704 5,187,387
31/07/2023 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 7/2023 225,538 247,042 4,961,849
31/08/2023 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 8/2023 225,538 472,780 4,736,311
30/09/2023 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 9/2023 225,538 698,318 4,510,773
31/10/2023 A0L Khau hao HGa don dién ti thng 10/2023 225,538 923,856 4,285,235
a =
31/12/2023 A0L Khu hao HGa don dién ti thang 12/2023 225,538 1,374,932 3,834,159
31/01/2024 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 1/2024 225,538 1,600,470 3,608,621
29/02/2024 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 2/2024 225,538 1,826,008 3,383,083
31/03/2024 A0L Khu hao Héa don dién ti thang 3/2024 225,538 2,051,546 3,157,545
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HOA DON GIA TRI GIA TANG 1 s6-16 16 ) 102572
(VAT INVOICE) S5 e o 00000977
Ngay (day) 24 thang (morit) 05 nam (year) 2023

M cia Co quan thud: 00CDIAFAED1898488786737730382F31A6

Bon vi ban (Sallr}
MST (Tax Code):
Dia chi Aduress):

101 mua (Buyer:
Bon vi (Go. name):
MST (Tax Code):
Dia chi (Adress):

STK (Account Noj:

‘CONG TY TNHH QUOC HUNG
0400444017

200202 Nguyén Van Linh, Phusng Vinh Trung, Quan Thanh Kné, Thanh Ph Ba Ning, Viet|
Nam

0041000170500 - Ngan H:

021 Thuong TP Ba Ning

‘CONG TY TNHH DUOC PHAM THIEN THINH PHU
0402189348
15 Bau Nang 5, Phueng Hoa Minh, Quan Lién Chidu, Thanh phé D2 Néng, Viet Nam

HTTT (Pay. method): Tibn mauChuyén khoan

6 0 Vit bling chi (Amount in words): Hal tram chin murol nghin ddng chan..

i i

Nguoi mua hang (Buyer) Nguréi ban hang (Seller)

st Ton hang hoa, dch vi o | st bonga | Thanntin
o) esrpton) won | cuay | wnron mouny
v 2 5 . s omxs

O T s 1 000 25000

|

|

|

|

|

| [Thut subt 76T (rax e Cong thn th GTGT (VAT amour) v

k Tong o0 b thanh o (Tll ayment’ 20000
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€5 TRIVIET - [Accounting Office 10]

Hethong

kettnuc [§

TRi VIET Accounting Office 10

In héa don dign ti, két ndi cdc nha cung cap dich vu BKav, Viettel, VNPT, Vina, Mobifone ...

Cac phan hé nghiép vu

K& toan chi phi va tinh gié thanh

13 trg tryc tuyén ]
Version : 1022002 caman >> K

Log off [ 2]

B0 cio chi phi theo tidu khoan

n tién m

K& toan hang ton kho
K& toan chi phi va tith

K& toan téng hap
Bdo cdo thué GTGT
Bdo cdo tai chith
H& théng

K& todn ban hang va cong ng phai thu
K& toan mua hang v céng ng phai tra

gé thanh

KE todn tai san c8 dinh

BAo cdo tén mét, tién gdi ngan hang

Phiéu thu tién mat

Phiéu thu tén géi (Giy bdo 8)
Phiéu chi tin gdi (Giy béo no)
Phiéu chi thanh todn tam ting
Gidy Uy nhiém chi

M may: 1212516305

Ngudsi sit dyng: Admin

Donvi:  CONG TY THHH DUQC PHAM THIEN THINH PHG
Bia chi: 15 Bau Nang 5, Phuing Hoa Minh, Quan Lién Chiéu, Thanh Pho

File di ligu: \\LAPTOP-7CDPF4CQ\ACTech10\Data\BCTC 2023\THUE 2023.mdb

Copyright @ 2003-2020 TRI VIET Software Solutions
Add: 77/17 L& B9 - B3 Néng

Tel: 091.468.7717; 090.563.9760 L& Phudc Thinh
+ oww.phanmenntriviet.com
thinhsoft@gmail.com
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Record: [[4 of 1 (Fitered)

[ [

5 Phizu Chi
Phiéu Chi Tién M: cony
Phigu chi 9 M ngoai tEVND_ || Ty gid ghi 6 1| Giao dich 1] chenhlech 0
Khachhang  |KLQH || =] CONG TY TNHH QUGC HONG | Ngudi nhan tizn [CONG TY TNHH QUOC HUNG | Ngay CT | 24/05/2023
Dia chi 200-202 Nguyén Van Linh, P. Vinh Trung, Q. Thanh Khé, Tp Ba Nang, Ma nhan vién v] sscr 000004 [+
Lj do chiing tirChi mua theo hd 977 5 cr gie
L.Chi tit hach todn 2. Thanh tosn cho cac phiéu
TKNg | TKGS SGtn Dién gii bit toan & v viee Khoan muc phi
o2 1111 290,000 Chi mua theo hd 977
Record: [0 41 [ 1 [0 DHIE of 1
Hoa don GTGT
SEri D | Ngay HD_| VAT | Tien chia VAT | Tien VAT | MakH Tén c s KD Bia chi W3 56 thué
»[1C23TQH 00000977 24/05/2023 KH 290,000 0 CONG TY TNHH QUOC HONG  200-202 Nguyan 0400444017
Record: [I4] 41 [ 1 [b|DIIBE of 1 < >
Thug-Ghing[1331  |v| Ghics 1111 <] Vuviec ™ Téng chifa thué 290,000 Tdng hoa don 290,000
Téing thué VAT Téing hach ton 290,000 |
Khda s& / M& 56 KhoaoL B In phiéu Bang ké Phiéu KT Quayra
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Ponvi: CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU

Mu s 02 -TT
Diachi: 15 Bau Nang 5, Phuong Hoa Minh, Quén Lién Chiéu, Thanh Ph (Ban hsh theo TT 56 1332016 TT-BTC
agiy 2632016 c3a BTC)
Dién thoai: 0905446 556
R S6: 000004
PHIEU CHI
No: 6422

Ngay 24 thing 05 nam 2023  Ce: 1111
Ho ténnguéinhantién  CONG TY TNHH QUOC HUNG

Diachi  200-202 Nguyén Vin Linh, P. Vinh Trung, Q. Thanh Khe, Tp Pa Ning, Viét Nam
Lydochi  Chimuatheo hd 977

S6 tién 290,000 déong
(Viét bang Hai tram chin mueoi ngan déng
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17/07_[ 000075 Cong Ty C4 Phin Duge Phim Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam |Nhip hang theo hd 14564 0 179.261
17/07_[ 000075 Cong Ty C Phin Dugc Phim Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam |Nhap hing theo hd 14564 0 900.000
17/07_[ 000075 Cong Ty C6 Phin Duoge Phim Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam |Nhip hang theo hd 14564 0 1.050.000

s}
s}

000012

000017
000020
000023
000019
000062
000062
000062
KC-000007

Céng Ty CO Phan Dugc Pham Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam
Cong Ty Co Phan Duoc Pham Cong Nghé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam
Cong Ty C4 Phin Duoge Phim Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam
Cong Ty C6 Phin Duge Pham Cong Nehé Cao Hataphar Healthcare Viét Nam
Cong Ty Co Phan CVI Mién Nam
Cong Ty Co Phan CVI Mién Nam
Cong Ty Co Phan CVI Mién Nam

Nhép hang theo hd 14085

Nhip hing theo hd 14424
Nhap hing theo hd 14428
Nhip hing theo hd 14747
Nhap hing theo hd 14426
Tra tién KM thu h cho khich hang
Tra tién KM thu h cho khich hing
Tra tién KM thu h cho khch hang
KC Thu nhap hoat dong khic sang KQ SXKD)
Téng cong phit sinh
Lity ké tir thang 1 dén thang 12
S6 dw cubi kv

331
331
331
331
1111
1111
1111
911

[
245.860.491
245.860.491
245.860.491

0

132.050

4.000.000
2.400.000
265.900
4.000.000
716.819
7.681.481
13.415.000
0
245.860.491
245.860.491
0
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ip-Ty do-Hanh phiic

TO KHAI QUYET TOAN THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (MAU SO

03/TNDN)
(dp dung 61 v61 phuong phap doanh thu - chi phi)
[01] Ky tinh thué: Nam 2023 Tix 01/01/2023 dén 31/12/2023)
[02] Lén ddu: [X] [03] BS sung lin thi: [

[04] Nganh nghé c6 1y 1€ doanh thu cao nhét: G46 - Ban budn (trir 6 16,
o va xe c6 dong o khic)
[05] T 1¢ (%): 100,00 %

(Ban i ke sheo
Thing esé,
s02021T751C
ngi 2 thing 0 i
2021 cia 55 g
35 T chink)

[06] Tén ngudi np thué: CONG TY TNHEH DUGC PHAM THIEN THINH

PHU
[07] M 56 thué: 0402189348

[08] Tén dai Iy thué (néu c6
[09] M 56 thué
[10] Hop ddng dai Iy thué: S6

STT
@ @
A Két qu kinh doanh ghi nhdn theo bdo cdo tai chinh

Chi tiéu

1 Téng loi nhudn ké todn truGe thué thu nhip doanh nghiép

Xic dinh thu nhip chiu thué theo Luit thué thu nhip doanh

B e

Diéu chinh tang tong lgi nhujn trwéc thué thu nhip doanh
nghigp (B1= B2+B3+B4+B5+B6+B7)

1.1 Cac khoan diéu chinh ting doanh thu

12| Chi phi ciia phin doanh thu diéu chinh gidm

1.3 | Cc khoan chi khong duoc trir khi xéc dinh thu ship chiu thué
1.4 Thué thu nhip 43 nop cho phin thu nhip nhin duoc & nude ngoai

. Diéu chinh tang loi nhudn do xic dinh gia thi trudng déi v gizo
dich lién két

1.6 Cac khoan diéu chinh 1am ting loi nhuan truéc thué khac

iéu chinh gidm téng loi nhudn truéc thué thu nhip doanh
nghiép (BS=B9+B10+B11+B12)

Gidm tri¥ cic khoan doanh thu d tinh thué nam trudc
Chi phi cia phin doanh thu diéu chinh ting

Chi phi l5i vay khong duoe trr ky truge duoc chuyén sang ky nay
‘it doanh nghiep €6 giao dich fign ki

21
22

23

Don vi tién: Déng Viét Nam

Machitiéu  SGtién

3 )

A

Al (111754104)

B

Bl 0
B2 0
B3 0
B4 0
Bs 0
B6 0
B7 0
BS 0
B9 0
Bl0 0
Bl 0
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24

Al
32

61

63

Cac khoan diéu chinh lam giam loi nhuan trudc thué khac
Téng thu nhip chiu thué (B13=A1+B1-BS)

‘Thu nhap chiu thué tir hoat dong sin xudt kinh doash
Thu nhp chiu thué tir hoat déng chuyén nhwong BDS

‘Thué thu nhdp doanh nghiép (TNDN) phii np tir hoat déng
san xuit kinh doanh

Thu nhp chiu thué (C:
Thu nhap mién thué
Loai thu nhip mién thu

Chuyén 13 va bu trir 13, 16 (C3=C3a+C3b)

B14)

Trong d6
+ L& tir hoat déng SXKD duge chuyén trong ky

+ L6 tir chuyén nhuong BDS dwoc bi trir v61 141 cila hoat dong
SXKD

‘Thu nhdp tinh thué (TNTT) (C4=C1-C2-C3)
Trich 14p quy khoa hoc cong nghé (néu c6)
TNTT sau khi d3 trich 14p quy khoa hoc cong nghé (C6=C4-

+ Thu nhdp tinh thué &p dung thué sudt 20%

+ Thu nhdp tinh thué tinh theo thué sudt khéng wu dai khac

+ Thué sudt khong wu di khdc (%)

Thué TNDN tir hoat d6ng SXKD tinh theo thué sust khéng wu d3i
(C9=(C7x20%) + (C8 x C8a))

Thué TNDN duoc uu dai theo Lust thué TNDN(C10=C11 = C12
~c13)

Trong 46

TINDN chénh léch do dp dung miec thué sudt wu dai
INDN dicoc mién trong ky

INDN dicoe gidm trong i

‘gidm theo Hiép dinh thué

gidm theo timg thisi ky

‘Thué TNDN duoc mi

‘Thué TNDN duoe mi
‘Thué thu nhap d3 ndp & nuéc ngoai duoc trir trong ky tinh thué

Thué TNDN phai nép cia hoat d6ng san xuit kinh doanh
(C17=C5-C10-C14-C15-C16)

e
c2

c3

C3a

c7
cs
Csa

9

c1o

ci

ci3
ci4
c1s
c16

c17

4
(111.754.104)
(111.754.104)

0

(111.754.104)
0
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Thué TNDN phii nép tir hoat déng chuyén nhwgng BDS

Thu nhp chiu thué (D1 =B15)

L3 tir hoat d6ng chuyén nhuong BDS duoc chuyén trong ky

‘Thu nhp tinh thué (D3=D1-D2)

Trich 14p quy khoa hoc céng nghé (néu cd)

TNTT sau khi d trich I3p qu§ khoa hoc cong nghé (D5=D3-D4)

Thué TNDN phai nép cia hoat d6ng chuyén nhuong BDS trong
Ky

Thué TNDN chénh léch do p dung mirc thué sudt wu d3i 861 voi
thu nhip tir thyc hién dy 4n ddu tv - kinh doanh nha & x3 héi dé
bn, cho thué, cho thué mua

Thué TNDN cia hoat déng chuyén nhuong BS con phai ndp ky
nay (D$=D6-D7)

S6 thué TNDN phii nép quyét toan trong k§
Thué TNDN caa hoat ddng san xudt kinh doanh

Thué TNDN tir hoat déng chuyén nhwong bit dong san
(E2=E3+E4)

Thué TNDN ti hoat déng chuyén nhieong bt dong sin

=E1+E2+E5)

Thué TNDN ti hoat déng chuyén nhicomg co 56 ha tdng, nhé c6
thu tién theo tién d6
‘Thué TNDN phii ndp khic (aéu c6)

Trong d6 thué TNDN tir xit Iy

7 pht rién khoa hoc cong nghé

S6 thué TNDN di tam nép (G=G1+G2+G3+G4+G5)
Thué 7

N da tam nép ciia hoat dong sin xuit kinh doanh
‘Thué TNDN ndp thira ky truc chuyén sang ky nay

Thué TNDN d3 tam ndp trong nim

Thué 7

N di tam nép ciia hoat dong chuyén nhicong BDS
‘Thué TNDN ndp thira ky trusc chuyén sang ky nay ciia hoat dng
chuyén nhuong BDS

‘Thué TNDN d tam ndp trong nam cia hoat déng chuyén nhwong
BDS

‘Thué TNDN d4 tam nép céc ky trudc va trong nam quyét todn cia
hoat dong chuyén nhuong co's6'ha ting, nha c6 thu tién theo
&
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D8
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H Chénh léch giia s6 thué phii nép va sé thué di tam nép H

Cheénh léch gi¥a 56 thué phai ndp va s6 thué d3 tam nép trong

1| 23m cia hoat dong sin xuit kinh doanh (HI1=E1+E5-G2) e 0
,  Chénh léch giita s6 thué phai nép va s6 thué da tam ndp trong 0 o
“  nam cva hoat dong chuyén nhuong BDS (H2=E3-G4)
Chenh léch giifa s6 thué phai nop va s6 thué 3 tam nop clia hoat
3 déng chuyén nhuong co s ha ting, nhi c6 thu tién theo tién do H 0
(E3-E4-GS)
. 56 thué TNDN con phai ndp dén thoi han ndp hé so khai i 5
quyét todn thué (I=E-G=T1+12)
z s ‘ 5 I=E1+E5-
1| Thué TNDN con phai ndp ciia hoat dong sin xudt kinh doash = 0
: T . N D=E2-G3-
2 Thué TNDN con phii nép cia hoat déng chuyén nhuong BBS T 0

Toi cam doan s liéu khai trén 1a ding va chiu trach nhiém trudc phap ludt vé s6 liéu d3 khai

Ngay 01 thang 04 nam 2024

NHAN VIEN PAILY
THUE
Ho va tén

NGUOI NOP THUE hoic

DAIDIEN HOP PHAP CUA NGUOT

(Chit Iy, ghi 6 ho tén; chitc vuva déng
dién 1)

'OP THUE
(néu co)/Ky

Chiimg chi hanh nghi
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§7 TRI VIET - [Accounting Office 10]

He thong
o

t thuc

TR VIET Accounting Office 10

In héa don dién tie, két ndi cac nha cung cap dich vu Bkav, Viettel, VNPT, Vina, Mobifone ...

Cac phan hé nghiép vu

K& toan tong hop

H3 tro truc tuyén ]
camon >> [}

Log Off /5]

Version : 10.22.0032

Cap nhat s5 ligu

K& todn tién mét, tién gui va tién vay
K& todn ban hang va céng nd phai thu
K& todn mua hang va céng ng phai tra
K& todn hang tén kho

K& todn chi phi va tinh gia thanh

K& todn tai san c§ dinh

K& toén téng hgp
Bdo cdo thué GTGT
Bdo cdo tai chinh
Hé théng

S6 ké toan theo hinh thiic CTGS
S6 ké toan theo hinh thifc nhat ky chung
Truy vén, tim kiém dir liéu

Phigu ké toan

BUt toan két chuyén tu' do

Bang cén déi tai khoan dan vi thanh vién

M3 may: 5401142151

Ngudi si dung: Admin
File dif liu: D:\AcTech10\Data\THUE 2023.mdb

CONG TY TNHH DUQC PHAM THIEN THINH PHU
15 Bau Niing 5, Phutdng Hoa Minh, Quén Lién Chiéu, Thanh Ph&

Copyright @ 2003-2020 TRI VIET Software Solutions
Add: 77/17 L& D3 - Da Néng

Tel: 091.468.7717; 090.563.9760 L& Phu6c Thinh
Website : www.phanmentriviet.corr

Mail : thinhsoft@gmail.com
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KC-000003 [ 1 ai chir
[] sui2z023kco00006 | 2173710450 | KCChiphigidbn hang ban sang KQ SXKD
31/12/2023 KC-000005 | . cChiphivatlituquan I sang KQ SXKD
I 1 A Thunhdp hoat dong khdcseng kQSXKD
|

31/12/2023 KC-000007 111,754,104

Recod: [][41[ &

2 Chi tiét chifg ti
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIE
, Phuimg Hoa Minh, Qué

au Nin,

Ang

Miu sb $03a - DNN
(Ban himh theo TT 55 1332016/ TT-BIC

SO NHAT KY CHUNG wei 26/82016 cia BTC)
Nim 2023
NGAY CHUNG TL oy i ghi " _ PHAT SINH _
GHISO | SOCT |NGAYCT sécii | doiumg No co
31/12[KC-000002 31/12|KC Doanh Thu ban hang sang KQ SXKD
Doanh thn bén hing héa 5111] 2202543798 0
Xac dinh két qua kinh doanh 911 0| 2202543798
31/12[KC-000002 31/12[KC Cac khoin giam trir doanh thu sang KQ SXKD
Doanh thu bén hing héa 5111 144454
Cic khoan giam trir doanh thu 521 144454
31/12[KC-000003 31/12[KC Doanh Thu tai chinh sang KQ SXKD
Doanh thn hogt dong tai chinh 515 46.708] 0
Xac dinh két qua kinh doanh 911 0 46708
31/12[KC-000004 31/12[KC Chi phi gis vén hang bin sang KQ SXKD
Gié vén hing bin 632 0| 21173710159
Xac dinh két qua kinh doanh 911| 2173710159 0
31/12[KC-000005 31/12[KC Chi phi vit liéu quin Iy sang KQ SXKD
Chi phi quan I§ doanh nghip. 6422 0| 386491042
Xac dinh két qua kinh doanh 911| 386494942 0
31/12[KC-000006 31/12[KC Thu nhip hoat déng khic sang KQ SXKD
Thy shp khic 711[ 245860491 0
Xac dinh két qua kinh doanh 911 0| 245860491
31/12[KC-000007 31/12[KC Lai L KDXS (911)
Loi nhuan sau thué chwa phén phoi nam nay 111.754.104] 0
Xac dinh két qua kinh doanh o 111754104
TONG CONG. 2.576.527.436|





image75.png
CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU
15 Bau Ning 5, Phwing Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh Phé Da Nang
SO CAI
Nim 2023
Tai khodn 911 - Xc dinh két qui kinh doanh

= CHUNG TU DIEN GIAI TKDU = SOTIEN -
NGAY SO CT NG co
Tén dau kif 0 0
31/12| KC-000002 |KC Doanh Thu ban hing sang KQ SXKD 5111 2202.543.798
31/12 | KC-000003 |KC Doanh Thu tai chinh sang KQ SXKD 515 [ 46.708
31/12 | KC-000004 |KC Chi phi gid von hang ban sang KQ SXKD 632 2.173.710.159
31/12_| KC-000005 |KC Chi phi vat liéu quan Iy sang KQ SXKD 6422 386.494.942
31/12 | KC-000006 |KC Thu nhap hoat dong khac sang KQ SXKD 711 245.860.491
31/12 | KC-000007 |KC Lai L6 KDXS (911) 4212 111.754.104
Téng cong phit sinh 2.560.205.101(  2.560.205.101
Lily ké tir thang 1 dén thang 12 2560205101 2.560.205.101
S6 dw cuéi kv 0 0
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Pon vi: CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU
Dia chi: 15 Ban Ning 5, Phuong Hoa Minh, Quin Lién Chiéu, Thanh Phé Da

ing

Méu s6 B 02-DNN

(Ban hanh theo TT s6 133/2016/TT-BTC ngiy 26/8/2016
BAO CAO KET QUA HOAT PONG KINH DOANH

Nam 2023
Pon vi tinh : Déng VN
2o MA 5 s ‘ z LUY KE TU
i s6 THUYET MINH il KUIRUGC PAUNAM
A B T 1 2 3

1. Doanh thu bén hang va cung cap dich vu o V.08 2202.688.343 -| 2202688343
2. Cac khoan giam tri doanh thu [0z 144,545 = 144.545
3. Doanl thu thudn vé bn hang vA cung cip dich vu (10=01-02) | 10 2.202.543.798 -| 2202543798
4. Gia vén hang ban [T 2.173.710.159 -| 2173710159
5. Loi nhudin gop vé ban hang va cung cAp dich vy (20=10-11) [ 20 28.833.639 28833639
6. Doanh thu hoat dong tai chinh 21 46.708 = 46.708)
7. Chi phi tai chinh [ B : :
- Trong dé: Chi phi 1ai vay 23 - - -
8. Chi phi quan 1y kinh doanh 2 386.494.942 -| 386494042
9. Loi nhudn thun tir hoat dong kinh doanh (30 =20 +21-22-24) | 30 (357.614.595) | (357.614.595)
10. Th nhap khic e 245.860.491 -| 245860491
11, Chi phi khac 32 g g :
12. Loi nhuin khc (40 = 31 - 32) [ a0 245.860.491 -| 245860491
13. Téng lgi nhuin ké todn truéc thué (50 = 30+40) [ 50 V.09 (111.754.104) - aii7s4.104)
14. Chi phi thué thu phap doanh nghiép [ 51 E z :
15. Loi nhuin sau thué thu nhp doanh nghiép (60 = 50 - 51) [ 60 (111.754.104) - a11.754.109)
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TAI SAN CO PINH

CONG CUDUNG CU

Gia tri > 30triéu
(khoéng bao gbm thué GTGT)

Gid tri < 30triéu
(khéng bao gbm thué GTGT)

Thoi gian st dung: | nam o len

Thoi gian st dung: khong quy dinh
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU S6: 00000045
15 Bau Nang 5, Phuomg Hoa Minh, Quan Lién Chiéu, Thanh Phé Pa Ning
Dién thoai: GD: 0905.446.556 - Ké toin : 0905.456.997
PHIEU GIAO HANG
Ngay 26 thang 07 nam 2023
Khich hang: CONG TY TNHH DUQC PHAM NGOQC HIEP

Dia chi :Tang 2, 170 Ong ich Khiém, Phwing Tam Thuin, Quin Thanh Khé, Thanh Pho Da Ning, Viét Nam
Ly do: Ban hang
STT Tén sin pham S616 | Handimg | DVT SL | Pongii |CK%| Tién CK | Thanh tien
1 |Gel ngira mun Nano Cucurmin 20g 440423 31/1022026 Hop 14,00 | 63.636,36 896.700
2 |Gel rira m3t gidm nhom cho da myn 50g | 362723 10/09/2026 Hép 13,00 | 63.636,36 144,545 832,650

Chiét khiu 144,545
Tién thué 157,363
Tong thanh toan 1,731,000

Bang chir: Mgt triéu biy tram ba muoi mot ngan dong.

Luu y: Quy khach vui long kiém tra hang va thanh toin tién. Xin cim on!
Nguoi nhan Ngudi giao Thu kho
&5 tén) s tén) (s tén)
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU S6: 00000045
15 Bau Niing 5, Phuong Hoa Minh, Qudn Lién Chiéu, Thanh Phé Pa Ning
Dién thoai: GD: 0905.446.556 - Ké toin : 0905.456.997
PHIEU GIAO HANG
Ngay 26 thang 07 nim 2023
Khich hang: CONG TY TNHH DUGC PHAM NGOC HIEP
Dia chi :Tang 2, 170 Ong ich Khiém, Phuong Tam Thuin, Qun Thanh Khé, Thanh Phé Da Nang, Viét Nam
Ly do: Bin hang

STT Tén sin pham S616 | Handimg | BVT SL | Pongii [CK%| CK | Thanh tién
1 | Gel ngira myn Nano Cucurmin 20g 440423 311012026 Hép 14,00 70.000 8,5 83300 896,700
2 |Gel rira mit giam nhon cho da mun 50g | 362723 10/09/2026 Hép 13,00 70,000 8,5 77350 832,650
Chiét khiu 160,650
Tién thué
Tong thanh toin 1,729,350

Bang chir: Mot triéu by tram hai muoi chin ngan ba trim nam nuoi déng.

Luu y: Quy khach vui 1ong kiém tra hang va thanh toan tién. Xin cim on!
Neuoi nhin Neubi giao Thi kho
(Ky tén) (Ky tén) (Ky tén)





image2.png




image80.png
CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU

Miu 56 S19-DNN
15 Bau Ning 5, Phuémg Hoa Minh, Quin Lizn Chiéu, Thinh Phi Da

(Ban hanh theo TT 56 1332016 TT-BIC ngay
26/812016 cia BTC)

SO CHITIET TAIKHOAN
AM 2023
‘Tai khodn 5111- Doanh thu bin hing héa —
CHONGTU ” - . o SOTEN
T sect |MAKE KHACHHANG DIEN GLAT TKDU T o
[Tén dau ky 9| 0|
2607202345 |CTYNH|Cong ty TNHH Duoc Phim Nzoc Fiép _|Chiét khau thuong mai 111 160650
31/122023[KC-000002 [KC Doanh thu ban hing sang KQSXKD| 911 2202543 79|
‘Téng cong phit sinh 2202.704.448
Liiy ké ti thing 1 dén thing 12 2202.704.448
S5 de cudi ky 0]
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s e Miu C12TS
T R iy (Ban hink kém theo 0D 56 $95/0D-BINI

BAO HIEM XA HOLLIEN CHIEU ngdy 14412017 cia BIXH Vigt Nam)

THONG BAO KET QUA DONG BHXH, BHYT, BHTN
Thing 11 nam 2023

Thinh Phi

Kink g : Comg ¢y TNHH dure phim T

Dia chi: 15 Biu NangS, . Hoa Minh, Q. Lién Chiéu, TP
M dom vi: TAZ119A
Litn Chiéu

Dia chi 252 16 Tiang M
Dién thogi: 02363.768.590
S5 TK ngin hing:

‘Tyi ngin hing:

4 TK kho be:

“Tyi kho byc:

. Hoa Mink, Licn Chi

i

g bio kit qua dang BHYT, BTN, BHXH, BITNLD - BN cia dom vi nhu sau 5
St NOIDUNG [ BT BTN | BHTNID | CONG

x B T 3 3 ] [
3

T

K3 trie mang sang 274000]
56 fao dims.

[Phs din.

21|t 2574000)
22 [Thés

3 [Thida lar
B [ Phitsinh trong iy 237500] ERET] o000 FEET )
156 oo ding
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Ta

[Giam
3 [Phir ding. 2375.000] 27500] 150.000] W50 30s0000)
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T [P ding 2209.000] 2500] 150.000] 0] 200
2 [ tar

D [ Chuyén ki san T66000] 16600
T [S51a0 ding B 3] B E

3 [Phir ding.

21 [T s

32 [T 166.000] 166,000
3 [Thida Tt

) Kt qui don v 3 déng BHXH cho 2 ao dong dén bt thing 1072023
) Két qua dom v 3 dong BHTN cho 2 Lo dong dén hé hin
) Kt qui don i d déne BHTNLD, BNN cho 2 o ding dén hét thing 1172023

@) Téng s ip tidu 1 166.000 g D& nghidom vi ndp cho co quan BHXH e iy
& Dé nghidom vi kim tra s i tén, néu chua thén nhit o ch dén co quan Lién Chicu dé kiém tra v didu hinh
e ghy 24/1112023. Qui this han trén, néu dom v Khn dé, 56

vy 24 thing 11 nim 2023
Cinbi thu Gimdbe
(K ghir3 o t6n) K5, ghi 3 ho tn v don )
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PHUONG PHAP XAC PINH GIA XUAT KHO

Neay _ Nhip trong ki _ Xuat trong ky _ Ton kho _
N Solwgng | Pongia |Solwong| Pongia |Solweng| DPon gia Thanh tién
Diu ky 0
Ngay 26/06 45 99.999,76 45 99.999.76 4.499.989
Ngay 28/06 45 99.999.76 90 99.999.76 8.999.978
90 99.999,76
Ngay 29/06 30 99.999.73 30 99.999.73 16.199.959
42 99.999.74 42 99.999.74
30 99.999.76 60 99.999.76
Ngay 04/07 30 99.999.73 13.199.967
42 99.999.74
60 99.999.76
Ngay 05/07 30 99.999.73 60 99.999:73 16.199.958
42 99.999,74
15 99.999.76 45 99.999.76
Ngay 07/07 60 99.999.73 14.699.962
42 99.999.74
45 99.999,76
5 60 99.999.73
Ngay 12/07 n 99.999.74 20.699.947
60 99.999.75 60 99.999.75
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Ngay 28/08

Ngay 29/08

Ngay 30/08

37 99.999.74
140 9999975
4 100.000.00
16 94.000.02
40 94.000.01
8 9399996
36 94.000.00 36 94.000.00
37 99.999.74
140 99.999.75
4 100.000.00
16 94.000.02
80 94.000.01 120 94.000.01
24 93.999.96 32 93199996
160 94.000.00 196 94.000.00
30 99.999.74 7 99.999.74
% 99.999.74
5 99:99945 135 99.999.5
15 9999975 120 9999975
40 99:999.95 80 9999975
80 9999975
4 100.000.00
2 94.000.02 4 94.000.02
120 94.000.01
39 93.999.96
196 94.000.00

27.499.956

52.315.956

33.088.000
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Ngay 31/08

Ngay 09/09

Ngay 12/09
Ngay 13/09
Ngay 28/09

Ngay 07/10

Neay 10/10

Neay 16/10

Neay 21/10
Cudi kv

4 94.000.02
16 94.000.01 104 94.000.01
4 94.000.01 100 94.000.01
20 94.000.01 80 94.000.01
8 94.000.01 72 94.000.01
36 94.000.01 36 94.000.01
16 94.000.01 20 94.000.01
8 94.000.01 12 94.000.01

2 94.000.01
28 93.999.96 4 9399996
196 94.000.00

4 93.999.96
16 94.000.00 180 94.000.00
400 94.000.00 580 94.000.00
100 94.000.00 480 94.000.00
40 94.000.00 440 94.000.00
88 94.000.00 352 94.000.00
40 94.000.00 342 94.000.00
50 94.000.00 262 94.000.00
70 94.000.00 192 94.000.00
16 94.000.00 176 94.000.00
176 94.000,00

18.800.000

16.920.000
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45.120.000
41.360.000

29.328.000

24.628.000
18.048.000
16.544.000
16.544.000
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CONG TY TNHH DUGC PHAM THIEN THINH PHU

15 Bau Nang 5, Phumg Hoa Minh,

Lién Chiéu, Thanh Phé Da Ning
SO CAL

Nam 2023

‘Tai khodn 821 - Chi phi thué thu nhp doanh nghiép

CHUNGTU o - SO TEN
NGAY | s6CT PN G oy NO [
Tén dhuky o [l
g, cfng phit sinh 9 9)
thing 1 dén thing 12 [ o
5 d cusi ky [ o
Nedy.......thang.......ném.

ké todn trwéng




